
Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất 

trồng cây lâu năm
60,00 60,00 22,50 37,50

1 Đất trồng cây lâu năm 3,00 3,00 1,00 2,00 Châu Minh 2021-2030

2 Đất trồng cây lâu năm 1,00 1,00 0,50 0,50 Danh Thắng 2021-2030

3 Đất trồng cây lâu năm 3,00 3,00 1,00 2,00 Đông Lỗ 2021-2030

4 Đất trồng cây lâu năm 3,00 3,00 1,00 2,00 Hoàng Lương 2021-2030

5 Đất trồng cây lâu năm 3,00 3,00 1,00 2,00 Hoàng Thanh 2021-2030

6 Đất trồng cây lâu năm 5,00 5,00 2,00 3,00 Hoàng Vân 2021-2030

7 Đất trồng cây lâu năm 5,00 5,00 2,00 3,00 Hợp Thịnh 2021-2030

8 Đất trồng cây lâu năm 3,00 3,00 1,00 2,00 Hương Lâm 2021-2030

9 Đất trồng cây lâu năm 3,00 3,00 1,00 2,00 Ngọc Sơn 2021-2030

10 Đất trồng cây lâu năm 5,00 5,00 1,00 4,00 Quang Minh 2021-2030

11 Đất trồng cây lâu năm 3,00 3,00 1,00 2,00 Thái Sơn 2021-2030

12 Đất trồng cây lâu năm 5,00 5,00 2,00 3,00 Thường Thắng 2021-2030

13 Đất trồng cây lâu năm 3,00 3,00 1,00 2,00 Xuân Cẩm 2021-2030

14 Đất trồng cây lâu năm 15,00 15,00 7,00 8,00 các xã 2021-2030

Chuyển mục đích sang đất nuôi trồng 

thủy sản
80,00 80,00 41,50 38,50

1 Đất nuôi trồng thủy sản 20,00 20,00 12,00 8,00 Đông Lỗ 2021-2030

2 Đất nuôi trồng thủy sản 2,00 2,00 1,00 1,00 Hoà Sơn 2021-2030

3 Đất nuôi trồng thủy sản 4,00 4,00 3,00 1,00 Hoàng Vân 2021-2030

4 Đất nuôi trồng thủy sản 6,00 6,00 2,00 4,00 Quang Minh 2021-2030

5 Đất nuôi trồng thủy sản 20,00 20,00 10,00 10,00
Thái Sơn, Hùng 

Sơn
2021-2030

6 Đất nuôi trồng thủy sản 3,00 3,00 1,00 2,00 Thường Thắng 2021-2030

7 Đất nuôi trồng thủy sản 3,00 3,00 1,00 2,00 Xuân Cẩm 2021-2030

8 Đất nuôi trồng thủy sản 22,00 22,00 11,50 10,50 các xã 2021-2030

Chuyển mục đích sang đất nông nghiệp 

khác
164,00 8,00 156,00 99,60 56,40

A Vùng nông nghiệp công nghệ cao 114,00 8,00 106,00 73,00 33,00

Các công trình chuyển tiếp

1

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ công nghệ 

cao (Công ty TNHH nông nghiệp sạch 

BioFAA Bắc Giang)

5,00 2,00 3,00 2,00 1,00 Hương Lâm 2021

2
Trung tâm sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao (Công ty TNHH Hưởng Dung)
4,00 1,00 3,00 3,00 Thôn Tứ Lương Phong 2021-2025

Ghi chú

Biểu 13/CT

TT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)
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Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn
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3

Trang trại chăn nuôi, NTTS theo tiêu 

chuẩn hữu cơ và TCLN (Công ty TNHH 

Kim Tân Minh)

10,00 5,00 5,00 3,00 2,00 Quang Minh 2021-2025

4
Nông nghiệp công nghệ cao Hương Lâm, 

Mai Đình
8,00 8,00 4,00 4,00

Hương Lâm, Mai 

Đình
2021-2030

Các công trình đăng ký mới

5 Nông nghiệp công nghệ cao Bắc Lý 20,00 20,00 15,00 5,00 Lý Viên Bắc Lý 2025-2030

6 Nông nghiệp công nghệ cao Đoan Bái 5,00 5,00 3,00 2,00 An Lập, An Hòa Đoan Bái 2025-2030

7 Nông nghiệp công nghệ cao Đông Lỗ 20,00 20,00 18,00 2,00 các thôn Đông Lỗ 2025-2030

8 Nông nghiệp công nghệ cao Lương Phong 11,00 11,00 9,00 2,00 Tứ, Đông, Khánh Lương Phong 2021-2025

9 Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh 7,00 7,00 3,00 4,00 các thôn Quang Minh 2021-2025

10 Nông nghiệp công nghệ cao Thanh Vân 6,00 6,00 3,00 3,00 Hoàng Lại Thanh Vân 2021-2025

11 Các vùng NN công nghệ cao khác 18,00 18,00 10,00 8,00 các xã các xã trong huyện 2021-2030

B Vùng chăn nuôi tập trung 50,00 50,00 26,60 23,40

Các công trình đăng ký mới

12 Trang trại tổng hợp 1,40 1,40 0,10 1,30 Danh Thượng 3 Danh Thắng 2021-2025

13 Trang trại tổng hợp 2,00 2,00 1,00 1,00 Bảo An, Hoàng Liên Hoàng An 2021-2025

14 Trang trại tổng hợp 4,00 4,00 4,00 các thôn Hoàng Vân 2025-2030

15 Khu chăn nuôi tập trung Hợp Thịnh 3,00 3,00 3,00 Hương Ninh Hợp Thịnh 2021-2025

16 Khu chăn nuôi tập trung Lương Phong 5,00 5,00 3,00 2,00 Vân An Lương Phong 2025-2030

17 Trang trại tổng hợp 1,50 1,50 1,00 0,50 Châu Lỗ Mai Đình 2025-2030

18 Trang trại công nghệ cao 1,00 1,00 1,00 Mai Phong Mai Trung 2021-2025

19 Khu chăn nuôi tập trung Ngọc Sơn 6,00 6,00 4,00 2,00 Ngọc Tân Ngọc Sơn 2025-2030

20 Khu chăn nuôi tập trung Thái Sơn 7,00 7,00 5,00 2,00 các thôn Thái Sơn 2021-2025

21 Trang trại tổng hợp 6,00 6,00 3,00 3,00 Thống Nhất Thường Thắng 2021-2025

22 Trang trại tổng hợp 1,30 1,30 0,50 0,80 Hưng Thịnh TT Thắng 2021-2025

23 Các vùng chăn nuôi khác 11,80 11,80 5,00 6,80 các thôn các xã 2021-2030

Đất quốc phòng 36,82 36,82 2,00 27,82 7,00

Các công trình chuyển tiếp

1 Căn cứ hậu phương 3,00 3,00 1,00 2,00 Hương Câu Hương Lâm 2025-2030

2 Căn cứ chiến đấu 6,00 6,00 1,00 5,00 Trong Làng Thường Thắng 2021

Các công trình đăng ký mới

3 Bộ Tư lệnh QĐ 2 (SCH cơ bản QĐ 2) 27,82 27,82 27,82 Hòa Sơn 2021-2030

Đất an ninh 6,00 6,00 4,65 1,35

1 Đồn công an 1,00 1,00 0,80 0,20 Ngọc Liễn Châu Minh 2021-2030

2 Trụ sở công an xã 0,20 0,20 0,20 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025

3 Trụ sở công an xã 0,30 0,30 0,30 Trung Phú Danh Thắng 2021-2025

4 Trụ sở công an xã 0,20 0,20 0,20 Bái Thượng Đoan Bái 2021-2025
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Trong đó 

đất ở
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5 Trụ sở công an xã 0,20 0,20 0,20 Hưng Đạo Đông Lỗ 2021-2025

6 Trụ sở công an xã 0,12 0,12 0,12
Đồng Hoàng, Thanh 

Lâm
Hoàng Lương 2021-2025

7 Trụ sở công an xã 0,15 0,15 0,15 Đông Trước Mai Đình 2021-2025

8 Trụ sở công an xã 0,20 0,20 0,20 Đồng Điểm Thanh Vân 2021-2025

9 Trụ sở công an xã 0,20 0,20 0,20 Cẩm Bào Xuân Cẩm 2021-2025

10 Trụ sở công an xã 0,12 0,12 0,12 Ngọc Phú Hoàng Thanh 2021-2025

11 Trụ sở công an xã 0,20 0,20 0,20 Tiến Lập Đồng Tân 2021-2025

12 Trụ sở công an xã 0,20 0,20 0,20 Lạc Yên 1 Hoàng Vân 2021-2025

13 Trụ sở công an xã 0,20 0,20 0,20 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

14 Trụ sở công an xã 0,20 0,20 0,20 Hữu Định Quang Minh 2021-2025

15 Trụ sở công an thị trấn 0,20 0,20 0,20 Trung Đồng TT Thắng 2021-2025

16 Trụ sở công an xã 2,31 2,31 1,36 0,95 các xã còn lại 2021-2030

Đất khu công nghiệp 1.328,00 129,52 1.198,48 1.097,42 101,06

1 Mở rộng KCN Hòa Phú 515,00 129,52 385,48 345,42 40,06
Châu Minh, Mai 

Đình, Hương Lâm
2021-2030

Chuyển tiếp, 

công trình mới

Các công trình đăng ký mới

2
KCN - đô thị - dịch vụ Châu Minh - Bắc 

Lý - Hương Lâm 
261,00 261,00 222,00 39,00

Châu Minh, Bắc 

Lý, Hương Lâm
2021-2030

3
KCN, đô thị, dịch vụ Xuân Cẩm - Hương 

Lâm 
274,00 274,00 260,00 14,00

Xuân Cẩm, 

Hương Lâm
2021-2030

4 KCN - đô thị - dịch vụ Hòa Yên 278,00 278,00 270,00 8,00 Đông Lỗ 2021-2030

Đất cụm công nghiệp 949,92 73,74 876,18 792,82 83,36

Các công trình chuyển tiếp

1 Cụm công nghiệp Thanh Vân 75,00 75,00 65,00 10,00 Thanh Vân 2021-2025

2 Cụm công nghiệp Việt Nhật 50,00 19,44 30,56 26,92 3,64
Hương Lâm, Bắc 

Lý
2021-2025

3 Cụm công nghiệp Hợp Thịnh 74,92 32,30 42,62 33,90 8,72 Hợp Thịnh 2021-2025

4 Cụm công nghiệp Hà Thịnh 75,00 75,00 70,00 5,00
Hợp Thịnh, Đại 

Thành
2021-2025

5 Cụm công nghiệp Đoan Bái 70,00 22,00 48,00 45,00 3,00 Đoan Bái 2021-2025

6
Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương 

Phong 1
50,00 50,00 45,00 5,00

Đoan Bái, Lương 

Phong
2021-2025

7
Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương 

Phong 2
75,00 75,00 70,00 5,00

Đoan Bái, Lương 

Phong
2021-2025

8 Cụm công nghiệp Jutech 75,00 75,00 65,00 10,00 Hương Lâm 2021-2025

Các công trình đăng ký mới

9 Cụm công nghiệp Đông Lỗ 75,00 75,00 68,00 7,00 Đông Lỗ 2021-2025

10 Cụm công nghiệp Đông Lỗ 2 75,00 75,00 68,00 7,00 Đông Lỗ 2021-2025

11 Cụm công nghiệp Thanh Vân - Hoàng An 65,00 65,00 64,00 1,00
Thanh Vân, 

Hoàng An
2025-2030



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
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12 Cụm công nghiệp Hòa Sơn - Quang Minh 75,00 75,00 70,00 5,00
Hòa Sơn, Quang 

Minh
2021-2030

13 Cụm công nghiệp Mai Trung 40,00 40,00 30,00 10,00 Mai Trung 2025-2030

14 Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái 75,00 75,00 72,00 3,00
Danh Thắng - 

Đoan Bái
2021-2030

Đất thương mại dịch vụ 241,27 241,27 159,17 82,10 0,48

A Khu, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 47,50 47,50 21,50 26,00

Các công trình đăng ký mới

1
Công viên sinh thái nông nghiệp kết hợp 

với du lịch tâm linh khu vực núi Y Sơn
10,00 7,63 10,00 6,00 4,00

Quang Minh, Hòa 

Sơn
2021-2030

2
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven sông 

Cầu
12,00 12,00 12,00 Xuân Cẩm 2021-2030

3 Công viên sinh thái kết hợp với du lịch 12,00 12,00 6,00 6,00 Hùng Sơn 2021-2030

4
Khu thương mại dịch vụ kết hợp du lịch 

mua sắm
13,50 13,50 9,50 4,00 Đông Lỗ 2021-2030

 
Đất TMDV trong các KCN đô thị dịch 

vụ
19,50 19,50 16,50 3,00

Các công trình đăng ký mới

5
Đất TMDV khu đô thị - dịch vụ KCN 

Xuân Cẩm - Hương Lâm
4,50 4,50 4,00 0,50

Xuân Cẩm, 

Hương Lâm
2021-2030

6
Đất TMDV khu đô thị - dịch vụ Châu 

Minh - Bắc Lý - Hương Lâm
5,00 5,00 4,00 1,00 Châu Minh 2021-2030

7 Đất TMDV khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú 6,00 6,00 5,00 1,00
Châu Minh, Mai 

Đình
2021-2030

8 Đất TMDV khu đô thị - dịch vụ Hòa Yên 4,00 4,00 3,50 0,50 Đông Lỗ 2021-2030

C Đất TMDV các xã, thị trấn 156,07 156,07 120,17 35,90

Các công trình chuyển tiếp

9

Trung tâm dịch vụ thể thao Hiệp Hòa 

(Công ty TNHH dịch vụ giải trí Las 

Vegas)

0,70 0,70 0,50 0,20 Trung Tâm, Tam Hợp Bắc Lý 2021-2025

10
Khu thương mại dịch vụ Châu Minh 

(Công ty TNHH An Thịnh Kinh Bắc)
0,50 0,50 0,40 0,10 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025

11

Khu tổ hợp thương mại Tín Nghĩa Đại 

Thành (Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại 

Thành)

0,60 0,60 0,50 0,10 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025

12
Khu thương mại dịch vụ Trường Phát 

(Công ty CP Trường Phát BG
0,50 0,50 0,30 0,20 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025
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13
Khu thương mại dịch vụ (Công ty Sông 

Thương)
0,40 0,40 0,30 0,10 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025

14
Khu thương mại, dịch vụ Hiệp Hòa (Công 

ty TNHH đầu tư dịch vụ &TM Bình Minh)
0,20 0,20 0,20 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2021-2025

15 Đất thương mại dịch vụ xã Danh Thắng 0,30 0,30 0,20 0,10 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2021-2025

16
Đất thương mại dịch vụ xã Hùng Sơn 

(HKD Đồng Văn Hưng)
0,30 0,30 0,30 Trung Thành Hùng Sơn 2021-2025

17
Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp Huyền 

Kiên (Công ty TNHH TMDV Huyền Kiên)
0,70 0,70 0,50 0,20 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

18
Cửa hàng kinh doanh dịch vụ (Công ty 

TNHH TMDV Bắc Hậu)
0,40 0,40 0,40 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

19 Đất thương mại dịch vụ xã Mai Đình 1,05 1,05 0,80 0,25 Mai Hạ Mai Đình 2021-2025

20 Đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng 0,30 0,30 0,20 0,10 Quyết Thịnh TT Thắng 2021-2025

Các công trình đăng ký mới

21 Đất thương mại dịch vụ xã Bắc Lý 2,00 2,00 1,50 0,50 Lý Viên Bắc Lý 2021-2025

22 Đất thương mai dịch vụ xã Bắc Lý 0,45 0,45 0,40 0,05 Lý Viên Bắc Lý 2021-2025

23 Đất thương mại dịch vụ xã Bắc Lý 2,50 2,50 2,00 0,50 Lý Viên Bắc Lý 2021-2025

24 Đất thương mai dịch vụ xã Bắc Lý 0,75 0,75 0,60 0,15 Đông Trong Đầm Bắc Lý 2021-2025

25 Đất thương mai dịch vụ xã Bắc Lý 0,60 0,60 0,50 0,10 Thống Nhất Bắc Lý 2021-2025

26 Đất thương mai dịch vụ xã Bắc Lý 0,80 0,80 0,80 Vụ Bản Bắc Lý 2021-2025

27 Đất thương mai dịch vụ xã Bắc Lý 0,55 0,55 0,40 0,15 Cầu Trang Bắc Lý 2021-2025

28 Đất thương mai dịch vụ xã Bắc Lý 5,00 5,00 2,00 3,00 Vụ Nông Bắc Lý 2021-2025

29 Đất thương mai dịch vụ xã Bắc Lý 1,00 1,00 0,80 0,20 Trung Tâm, Tam Hợp Bắc Lý 2021-2025

30 Đất thương mai dịch vụ xã Bắc Lý 0,40 0,40 0,40 Mã Quần Bắc Lý 2021-2025

31 Đất thương mai dịch vụ xã Bắc Lý 0,50 0,50 0,40 0,10 Tân Hưng Bắc Lý 2021-2025

32 Đất thương mại dịch vụ xã Châu Minh 2,00 2,00 2,00 Ngọ Khổng Châu Minh 2021-2025

33 Đất thương mại dịch vụ xã Danh Thắng 0,60 0,60 0,50 0,10 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2021-2025

34 Đất thương mại dịch vụ xã Đại Thành 3,40 3,40 3,40 Hà Nội Đại Thành 2021-2025

35 Đất thương mại dịch vụ xã Đại Thành 1,50 1,50 1,00 0,50 Hà Nội Đại Thành 2021-2025

36 Đất thương mại dịch vụ xã Đoan Bái 0,60 0,60 0,50 0,10 An Hòa Đoan Bái 2021-2025

37 Cảng Logistics Đông Lỗ - Tiên Sơn 38,00 38,00 35,00 3,00 Đông Lỗ 2025-2030

38 Đất thương mại dịch vụ xã Đông Lỗ 0,80 0,80 0,60 0,20 Thôn Khoát Đông Lỗ 2021-2025

39 Đất thương mại dịch vụ xã Đông Lỗ 1,50 1,50 1,00 0,50 Thôn Khoát Đông Lỗ 2021-2025

40 Đất thương mại dịch vụ xã Đông Lỗ 2,50 2,50 2,00 0,50 Ấp Hồng Đông Lỗ 2021-2025

41 Đất thương mại dịch vụ xã Đông Lỗ 1,00 1,00 0,80 0,20 Yên Ninh Đông Lỗ 2021-2025

42 Đất thương mại dịch vụ xã Đông Lỗ 5,00 5,00 3,50 1,50 Hưng Đạo Đông Lỗ 2021-2025

43 Đất thương mại dịch vụ xã Đông Lỗ 3,00 3,00 2,00 1,00 Thôn Chúng Đông Lỗ 2021-2025

44 Đất thương mai dịch vụ xã Hoàng Lương 0,20 0,20 0,10 0,10 Đại Thắng Hoàng Lương 2021-2025

45 Đất thương mai dịch vụ xã Hoàng Lương 0,30 0,30 0,20 0,10 Thanh Lâm Hoàng Lương 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

46 Đất thương mại dịch vụ xã Hoàng Thanh 0,20 0,20 0,20 Trung Tâm Hoàng Thanh 2021-2025

47 Đất thương mại dịch vụ xã Hùng Sơn 0,75 0,75 0,60 0,15 Hòa Tiến Hùng Sơn 2021-2025

48 Đất thương mại dịch vụ xã Hùng Sơn 1,00 1,00 0,80 0,20 Hòa Tiến Hùng Sơn 2021-2025

49 Đất thương mại dịch vụ xã Hùng Sơn 0,50 0,50 0,50 Trung Thành Hùng Sơn 2021-2025

50 Đất thương mại dịch vụ xã Hùng Sơn 1,00 1,00 0,80 0,20 Trung Thành Hùng Sơn 2021-2025

51 Đất thương mại dịch vụ xã Hùng Sơn 0,80 0,80 0,50 0,30 Trung Thành Hùng Sơn 2021-2025

52 Đất thương mại dịch vụ xã Hương Lâm 3,90 3,90 3,00 0,90 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

53 Đất thương mại dịch vụ xã Lương Phong 1,00 1,00 0,80 0,20 Thôn Chớp Lương Phong 2021-2025

54 Đất thương mại dịch vụ xã Lương Phong 0,60 0,60 0,60 Thôn Chớp Lương Phong 2021-2025

55 Đất thương mại dịch vụ xã Lương Phong 1,00 1,00 0,90 0,10 Thôn Khánh Lương Phong 2021-2025

56 Đất thương mại dịch vụ xã Quang Minh 0,40 0,40 0,40 Hương Thịnh Quang Minh 2021-2025

57 Đất thương mại dịch vụ xã Thái Sơn 2,00 2,00 1,00 1,00 Trung Sơn Thái Sơn 2021-2025

58 Đất thương mại dịch vụ xã Thanh Vân 1,50 1,50 1,50 Tam Hợp Thanh Vân 2021-2025

59
Đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng 

(cạnh điện lực mới)
0,15 0,15 0,15 Dinh Hương TT Thắng 2021-2025

60
Đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng 

(bến xe và điện lực cũ)
0,30 0,30 0,30 TDP số 3 TT Thắng 2021-2025

61
Đất thương mại dịch vụ TT Thắng (Công 

ty Bảo Việt BG cũ)
0,14 0,14 0,14 Trung Đồng TT Thắng 2021-2025

62 Đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng 0,20 0,20 0,20 Trung Đồng TT Thắng 2021-2025

63 Đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng 2,00 2,00 1,40 0,60 Dinh Hương TT Thắng 2021-2025

64 Đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng 0,50 0,50 0,50 Đông Ngàn TT Thắng 2021-2025

65
Đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng 

(Trung tâm PTQĐ cũ)
0,03 0,03 0,03 Trung Đồng TT Thắng 2021-2025

66
Đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng 

(trong KDC Đức Thắng)
0,20 0,20 0,20 Dinh Hương TT Thắng 2021-2025

67 Khu giết mổ tập trung 2,00 2,00 1,50 0,50 TT Thắng 2021-2025

68 Đất thương mại dịch vụ xã Thường Thắng 7,00 7,00 6,00 1,00 Hồng Tiến Thường Thắng 2021-2025

69 Đất thương mại dịch vụ xã Thường Thắng 2,00 2,00 1,50 0,50 Hồng Tiến Thường Thắng 2021-2025

70 Đất thương mại dịch vụ xã Xuân Cẩm 1,50 1,50 1,00 0,50 Xuân Biều Xuân Cẩm 2021-2025

71 Khu logistics Xuân Cẩm-Hương Lâm 35,00 35,00 29,20 5,80 Xuân Cẩm 2021-2025

72 Công ty TNHH thương mại Thái Dương 0,50 0,50 0,02 0,48 Danh Thượng 1 Danh Thắng 2022-2030

73 Các khu thương mai dịch vụ khác 9,00 9,00 6,50 2,50 các xã, thị trấn 2021-2030

D Đất tập kết VLXD, cát, sỏi 18,20 18,20 1,00 17,20

Các công trình chuyển tiếp

73
Bãi chứa cát sỏi ven sông (ông Trần Văn 

Tựa, bà Ngọ Thị Tuyển)
1,50 1,50 1,00 0,50 Ngọ Khổng Châu Minh 2021-2025

74
Bãi tập kết, trung chuyển VLXD, vật liệu 

chất đốt (HKD Nguyễn Thị Sen)
1,00 1,00 1,00 Đông Lỗ 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

75 Bãi chứa cát sỏi ven sông 0,60 0,60 0,60 Đồng Tân 2021-2025

76
Bãi chứa cát sỏi ven sông (Nguyễn Thị 

Huệ)
0,60 0,60 0,60 Vân Xuyên Hoàng Vân 2021-2025

77 Bãi chứa cát sỏi ven sông 1,00 1,00 1,00 Hợp Thịnh 2025-2030

78
Bãi chứa cát sỏi ven sông (ông Phạm Bá 

Ngọc, ông Phạm Công Hà)
1,00 1,00 1,00 Tiên Sơn Hương Lâm 2021-2025

79
Bãi tập kết và kinh doanh vật liệu xây 

dựng (Công ty TNHH An Thảo Minh)
1,30 1,30 1,30 Mai Hạ Mai Đình 2021-2025

80 Bãi cát sỏi ven sông (Đặng Văn Ngọc) 0,70 0,70 0,70 Mai Trung Mai Đình 2021-2025

81

Bãi tập kết, trung chuyển và kinh doanh 

vật liệu xây dựng (Công ty cổ phần Phúc 

Thịnh sông Cầu)

1,20 1,20 1,20 Mai Trung 2021-2025

82
Bãi chứa cát sỏi ven sông (ông Nguyễn 

Văn Quý)
1,50 1,50 1,50 Xuân Giang Mai Trung 2021-2025

83
Bãi chứa cát sỏi ven sông (Nguyễn Văn 

Kiệm)
0,80 0,80 0,80 Thái Thọ Thái Sơn 2021-2025

84 Bãi chứa cát sỏi ven sông (Hà Viết Ngọc) 0,70 0,70 0,70 Giang Tân Thái Sơn 2021-2025

85
Bãi chứa cát sỏi ven sông (ông Đào Xuân 

Quý)
0,70 0,70 0,70 Cẩm Bào Xuân Cẩm 2021-2025

Các công trình đăng ký mới

86 Bãi chứa vật liệu xây dựng 0,20 0,20 0,20 Đại Mão Đại Thành 2021-2025

87
Bãi chứa cát sỏi ven sông (ông Trần Văn 

Hà, Đặng Văn Tư, Đào Văn Tâm)
2,00 2,00 2,00 Yên Ninh Đông Lỗ 2021-2025

88
Bãi cát sỏi ven sông (ông Nguyễn Văn 

Huấn)
1,50 1,50 1,50 Châu Lỗ Mai Đình 2021-2025

89 Bãi chứa cát sỏi ven sông 0,30 0,30 0,30 Giáp Ngũ Mai Đình 2021-2025

90 Bãi cát sỏi vật liệu xây dựng 1,00 1,00 1,00 Mai Hạ Mai Đình 2021-2025

91 Bãi chứa cát sỏi ven sông 0,60 0,60 0,60 các xã 2021-2025

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 119,30 4,90 114,40 89,14 25,26

Các công trình chuyển tiếp

1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 14,00 14,00 13,00 1,00 Ngọ Phúc Châu Minh 2021-2025

2
Xây dựng nhà máy GNL Việt Nam (Công 

ty CP GNL Việt Nam)
1,50 1,50 1,50 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2021-2025

3

Sản xuất các sản phẩm từ tre, nứa, rơm, 

rạ, cói và các vật liệu tết bện (Công ty CP 

SX&TM Phú Sang)

0,85 0,85 0,85 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2021-2025

4 Cơ sở sản xuất kinh doanh PNN 1,00 1,00 1,00 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2021-2025

5
Nhà máy may mặc Tín Phát (Công ty 

TNHH SX TM&DV Tín Phát)
1,50 1,50 1,50 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

6
Xưởng chế biến và bảo quản rau quả 

(Công ty TNHH SX&PT TM Ngân Sơn)
0,84 0,84 0,84 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2021-2025

7
Sản xuất keo ốp lát, vữa khô (Công ty CP 

Đầu tư Ngôi sao Châu Á)
1,50 1,50 1,50 Hà Nội Đại Thành 2021-2025

8 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (CPT) 9,80 9,80 9,00 0,80 Thôn Chúng, Chằm Đông Lỗ 2021-2025

9 Nhà máy nước liên xã 0,50 0,50 0,20 0,30
Hợp Thịnh, Đại 

Thành
2021-2025

10 Mở rộng trạm nước sạch Quang Minh 0,50 0,50 0,50 Hương Thịnh Quang Minh 2021-2030

11 Mở rộng nhà máy nước Hoàng Vân 0,20 0,20 0,20 Liễu Ngạn Hoàng Vân 2021-2025

12 NMN Đại Thành 0,50 0,50 0,50 Đại Thành 2021-2025

13 NMN Xuân Cẩm 0,50 0,50 0,50 Xuân Cẩm 2021-2025

14 Quy hoạch các nhà máy nước khác 1,00 1,00 1,00 các xã 2021-2030

15
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

làng nghề Mai Hương
27,00 4,90 22,10 20,00 2,10

Hương Lâm, Mai 

Đình
2021-2025

16 Mở rộng Nhà máy gạch 1,90 1,90 1,50 0,40 Xuân Biều Xuân Cẩm 2021-2025

Các công trình đăng ký mới

17 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 4,50 4,50 4,00 0,50 Thôn Chúng Đông Lỗ 2021-2025

18 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 5,00 5,00 3,00 2,00 Thôn Chúng Đông Lỗ 2021-2025

19 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 5,00 5,00 3,00 2,00 Thôn Chúng Đông Lỗ 2021-2025

20 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 8,00 8,00 6,00 2,00 Thôn Chúng Đông Lỗ 2021-2025

21 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 9,00 9,00 8,00 1,00 Vân Cẩm Đông Lỗ 2021-2025

22 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,00 3,00 2,00 1,00 Thôn Khoát Đông Lỗ 2021-2025

23
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (CCN 

Đức Thắng cũ)
6,51 6,51 6,51 Các TDP TT Thắng 2025-2030

24 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,00 2,00 1,50 0,50 Phúc Thắng TT Thắng 2021-2025

25 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,50 2,50 2,50 Cẩm Trung Xuân Cẩm 2021-2025

26 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,50 1,50 1,00 0,50 Đồng Minh Hoàng Thanh 2021-2025

27 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 9,20 9,20 7,05 2,15 Các xã, thị trấn 2021-2030

Đất giao thông 869,36 29,10 840,26 637,29 6,52 198,12

Các công trình chuyển tiếp 124,98 7,00 117,98 91,50 0,10 26,38

1 Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam 53,48 53,48 35,00 18,48 Hùng Sơn 2021-2025

2

Cải tạo, nâng cấp đường nối ĐT 295 với 

đường trục xã Mai Đình qua khu làng 

nghề Mai Hương

0,85 0,85 0,50 0,35 Hương Lâm 2021-2025

3

ĐT 296 B (tên mới) Tuyến đường trục 

Bắc Nam nối TT Thắng sang huyện Yên 

Phong tỉnh Bắc Ninh (L= 12 km)

43,00 43,00 40,00 3,00 các xã 2021-2025

3,1
Xây dựng tuyến đường trục Bắc Nam, 

huyện Hiệp Hòa
38,00 38,00 36,00 2,00 các xã 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
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3,2

Tuyến đường trục Bắc Nam - đoạn từ 

đường Vành đai IV sang huyện Yên 

Phong)

5,00 5,00 4,00 1,00 các xã 2025-2030

4 Đường vành đai 1 thị trấn Thắng 7,80 5,40 2,40 2,00 0,10 0,30 các xã 2021-2025

4,1 Đoạn từ QL 37 đến ĐT 295 6,00 5,40 0,60 0,40 0,20 các xã 2021-2025

4,2 Đoạn từ QL 37 đến ĐT 296 1,80 1,80 1,50 0,30 các xã 2021-2025

5
Đường nối VĐ 4 với đê sông Cầu (xã Mai 

Đình)
9,40 9,40 8,00 1,40

Bắc Lý, Châu 

Minh, Hương 

Lâm, Mai Đình

2021-2025

5,1 Đường nối ĐT 295 với đê sông Cầu 5,00 5,00 4,50 0,50

Châu Minh, 

Hương Lâm, Mai 

Đình

2021-2025

5,2 Đường nối ĐT 295 với đường vành đai IV 4,40 4,40 4,00 0,40
Bắc Lý, Châu 

Minh
2021-2025

6 Đường nối QL 37 với ĐT 295 3,60 1,20 2,40 1,40 1,00 các xã 2025-2530

7
Đường và cầu nối ĐT 288 với thị xã Phổ 

Yên, Thái Nguyên
1,40 0,40 1,00 0,50 0,50 Thái Sơn 2021-2025

8

Xây dựng cầu Hà Bắc 2 nối tuyến nhánh 2 

Đường Vành đai IV với KCN Yên Phong 

và QL 18, tỉnh Bắc Ninh

1,15 1,15 1,00 0,15 Đông Lỗ 2021-2025

9
Đường đấu nối từ Đường vành đai I vào 

Trung tâm quản lý đô thị và MT huyện
0,10 0,10 0,10 TT Thắng 2021-2025

10 Bãi đỗ xe đưa đón công nhân 0,50 0,50 0,40 0,10 Lý Viên Bắc Lý 2021-2025

11 Bãi đỗ xe đưa đón công nhân 1,00 1,00 0,80 0,20 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2021-2025

12 Bãi đỗ xe đưa đón công nhân 0,50 0,50 0,50 Hà Nội Đại Thành 2021-2025

13 Bãi đỗ xe đưa đón công nhân 0,50 0,50 0,40 0,10 Thôn Khoát Đông Lỗ 2021-2025

14 Bãi đỗ xe đưa đón công nhân 1,20 1,20 1,00 0,20 Bảo An Hoàng An 2021-2025

15 Bãi đỗ xe đưa đón công nhân 0,50 0,50 0,50 Thanh Vân 2021-2025

Các công trình đăng ký mới 744,38 22,10 722,28 545,79 6,42 171,74

16 Cải tạo, nâng cấp ĐT 295 8,20 8,20 6,20 0,40 1,60 các xã 2021-2030

17 Cải tạo, nâng cấp ĐT 296 (dài 9,5 km) 8,10 8,10 7,10 0,30 0,70 các xã 2021-2030

18 ĐT 288: Từ Đông Lỗ - Hoàng Vân 6,80 6,80 5,00 1,80 các xã 2021-2030

19
ĐT 295C (tên mới): Tuyến nối QL 37- ĐT 

295 - ĐT 296
5,20 5,20 4,00 1,20 các xã 2021-2030

20 Mở rộng đường ATK II 3,00 3,00 2,00 1,00 các xã 2021-2030

21

ĐT398 (tên mới): Đường vành đai IV Hà 

Nội địa phận tỉnh Bắc Giang, dài 48 km. 

Điểm đầu xã xuân Cẩm, Hiệp Hòa kết nối 

nút giao CT Hà Nội-Thái Nguyên), điểm 

cuối giao với ĐT 293

13,60 13,60 9,00 0,40 4,20 các xã 2022-2030



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 
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hiện 

(dự kiến)

22

ĐT 296C (tên mới) Tuyến Vành đai  thị 

trấn Thắng kết nối với Thái Nguyên (L=18 

km)

47,70 47,70 40,50 1,02 6,18 các xã 2021-2025

22,1

Xây dựng đường và cầu kết nối huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ QL 37 

đến cầu Hòa Sơn)

25,00 25,00 20,00 5,00 các xã 2021-2025

22,2

Tuyến đường vành đai - đoạn từ QL 37 

(xã Lương Phong) đến QL 37 (xã Hoàng 

An)

22,70 22,70 18,00 4,70 các xã 2021-2025

23
Đường trục chính theo hướng Đông-Tây 

(đoạn từ QL37 đi ĐT296)
16,00 16,00 10,00 0,40 5,60 các xã 2021-2025

24 Đường vành đai 2 thị trấn Thắng 21,00 21,00 20,00 0,30 0,70 các xã 2021-2025

25
Đường nối ĐT 296 với đường Vành đai 

IV (Hà Nội)
20,00 20,00 18,00 2,00 các xã 2021-2025

26
Đường nối ĐT 288 với đường Vành đai 2 

thị trấn Thắng
19,60 19,60 16,00 0,60 3,00 các xã 2025-2530

27
Đường nối VĐ1 thị trấn Thắng với xã 

Thái Sơn
4,00 4,00 3,00 1,00

TT Thắng, Thái 

Sơn
2025-2530

28
Đường nối VĐ2 thị trấn Thắng với đường 

tránh QL37
6,00 0,80 5,20 4,70 0,50

TT Thắng, Hoàng 

Vân, Hoàng An
2025-2530

29
Cải tạo, nâng cấp đường từ ĐT 295 đến 

phà Đông Xuyên
4,70 3,20 1,50 1,00 0,40 0,10

Châu Minh, Mai 

Đình
2021-2025

30
Cải tạo, nâng cấp đường Ql 37 đi Phú 

Bình, Thái Nguyên
2,90 2,20 0,70 0,20 0,50

Đồng Tân, Thanh 

Vân
2021-2025

31 Cải tạo, nâng cấp đường Quân sự 6,30 3,30 3,00 2,00 1,00 các xã 2021-2025

32 Cải tạo, nâng cấp các đoạn đường ATK 12,10 6,60 5,50 4,50 1,00 các xã 2021-2025

33

Cải tạo, nâng cấp Đường liên xã Bắc Lý - 

Châu Minh (đoạn từ khu Cầu Rô đến ĐT 

295)

3,00 3,00 2,50 0,50
Bắc Lý, Châu 

Minh
2021-2025

34
Cải tạo, nâng cấp đường Đoan Bái-Lương 

Phong - Ngọc Sơn
11,50 6,00 5,50 4,00 0,25 1,25 các xã 2025-2030

35
Đường nối ĐT 295 với đường trục Bắc 

Nam
2,50 2,50 2,00 0,50

Danh Thắng, 

Thường Thắng
2021-2025

36 Đường nối VĐ 1 với VĐ 2 thị trấn Thắng 3,00 3,00 2,00 0,10 0,90 các xã 2021-2030

37
Đường nối ĐT 296 với VĐ 2 thị trấn 

Thắng
4,20 4,20 3,00 0,20 1,00 các xã 2025-2030

38
Đường nối trục xã Danh Thắng với đường 

Tràng Phố Hoa
2,30 2,30 1,50 0,80 các xã 2025-2030



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

39
Đường nối VĐ 2 thị trấn Thắng với đường 

Tràng Phố Hoa
2,30 2,30 1,50 0,80 các xã 2025-2030

40
Đường nối QL37 với ĐT 288 (thị trấn 

Thắng)
1,00 1,00 0,80 0,10 0,10 các xã 2025-2030

41
Một số tuyến đường nội thị, đường nông 

thôn kết nối các khu chức năng
10,00 10,00 6,00 4,00 các xã, thị trấn 2021-2030

42 Cải tạo đường trục xã Danh Thắng 1,50 1,50 1,00 0,50 Danh Thắng 2021-2025

43
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã 

các xã còn lại
20,00 20,00 15,00 5,00 các xã 2021-2030

44
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục 

thôn
20,00 20,00 15,00 0,50 4,50 các xã 2021-2030

45
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ngõ 

xóm, nội đồng
20,00 20,00 18,00 0,15 3,52 các xã 2021-2030

46
Đất giao thông trong các dự án khu dân 

cư, đô thị mới
408,00 408,00 304,89 0,80 102,31 các xã, thị trấn 2022-2030

47 Bãi đỗ xe Hòa Sơn 1 2,00 2,00 1,50 0,50 Hoà Sơn 2021-2025

48 Bãi đỗ xe Hòa Sơn 2 1,00 1,00 0,80 0,20 Hoà Sơn 2021-2025

49 Cảng Hòa Sơn 3,00 3,00  1,00 2,00 Hòa Sơn 2021-2025

50 Bãi đỗ xe đưa đón công nhân 0,50 0,50 0,40 0,10 Hoàng Vân 2025-2030

51 Cảng Hợp Thịnh 5,00 5,00 2,00 3,00 Hợp Thịnh 2025-2030

52 Bãi đỗ xe đưa đón công nhân 0,60 0,60 0,60 Hòa Tiến Hùng Sơn 2021-2025

53 Bến xe xã Hương Lâm 3,00 3,00 3,00 Hương Lâm 2021-2025

54 Cảng Hòa Phú 4,00 4,00 1,00 3,00 Mai Đình 2021-2030

55 Cảng Mai Đình 5,00 5,00 2,00 3,00
Mai Đình, Châu 

Minh
2021-2030

56 Bãi đỗ xe đưa đón công nhân 0,50 0,50 0,40 0,10 Ngọc Sơn 2025-2030

57 Các bến thủy nội địa 2,50 2,50 2,50 các xã 2021-2030

58 Điểm dừng đỗ đón trả công nhân 2,78 2,78 2,70 0,08 các xã 2021-2030

Đất thuỷ lợi 51,35 51,35 35,45 15,90

Các công trình chuyển tiếp

1
Hoàn trả mương thoát nước (do THĐ để 

thực hiện dự án CCN Hà Thịnh)
6,00 6,00 4,00 2,00

Hợp Thịnh, Đại 

Thành
2021-2025

2
Kênh tiêu thoát nước sau KĐT mới phía 

Nam
1,00 1,00 0,80 0,20 TT Thắng 2021-2025

3

Mương thoát nước phục vụ đấu nối thoát 

nước cho dự án KĐT mới phía Tây TT 

Thắng

1,00 1,00 0,80 0,20 TT Thắng 2021-2025

4 Cải tạo, nâng cấp cống Đại La đê tả Cầu 2,00 2,00 1,50 0,50
Mai Trung, Hợp 

Thịnh
2021-2025

5 Cải tạo, nâng cấp cống Yên Ninh đê tả Cầu 0,05 0,05 0,05 Đông Lỗ 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

6
Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu trạm bơm Ngọ 

Khổng II
1,50 1,50 1,00 0,50

Hương Lâm, Châu 

Minh, Mai Đình, 

Bắc Lý

2021-2025

Các công trình đăng ký mới

7 Trạm bơm Hiệp Hòa 3,20 3,20 2,20 1,00 Đông Lỗ 2025-2030

8 Trạm bơm Cẩm Bào 0,50 0,50 0,50 Xuân Cẩm 2025-2030

9 Trạm bơm Ngọ Khổng 2 0,50 0,50 0,50 Ngọ Khổng Châu Minh 2025-2030

10 Cải tạo, nâng cấp các tuyến đê sông Cầu 16,00 16,00 12,00 4,00 các xã 2021-2030

11
XD Trạm xử lý nước thải sinh hoạt thị xã 

Hiệp Hòa
4,60 4,60 4,60 TT Thắng 2021-2030

12
Quy hoạch kênh, mương, hệ thống cấp 

thoát nước huyện 
15,00 15,00 7,50 7,50 các xã, thị trấn 2021-2030

Đất công trình năng lượng 24,36 24,36 12,97 11,39

1
Đường dây và trạm biến áp 110kV Tân 

Yên
1,11 1,11 1,11 các xã 2021-2025

2
Trạm biến áp 110kV Hợp Thịnh và nhánh 

rẽ
1,50 1,50 1,50

Hợp Thịnh, Đại 

Thành
2021-2025

3 Đất các công trình lưới điện trung, hạ thế 1,39 1,39 1,00 0,39 các xã trong huyện 2021-2030

4 Công trình lưới điện 110kV 2,96 2,96 2,96 các xã trong huyện 2021-2030

5 Trạm điện và đường dây 6,00 6,00 3,00 3,00 các xã trong huyện 2021-2030

6 XD và cải tạo lưới điện toàn huyện 0,50 0,50 0,27 0,23 các xã 2021-2030

7 Đường dây 500kV Hiệp Hòa, Thái nguyên 1,00 1,00 1,00 Các xã 2021-2030

8 Trạm chiết nạp LPG 2,00 2,00 2,00 các xã trong huyện 2021-2030

9 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,60 0,60 0,50 0,10 An Hòa Đoan Bái 2021-2025

10 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,10 0,10 0,10 Bái Thượng Đoan Bái 2021-2025

11
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại III 

(CT TNHH SX&TM TNH)
0,20 0,20 0,20 Bảo An Hoàng An 2021-2025

12
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu (Công ty 

CP ĐT&XD Hoàng Mai)
0,10 0,10 0,10 Lạc Yên 1, Vạn Thạch Hoàng Vân 2021-2025

13 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Mai Hạ Mai Đình 2021-2025

14
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II (CT 

CP PTDV Bắc Sông Cầu)
0,20 0,20 0,20 Sa Long TT Thắng 2021-2025

15 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,2 0,2 0,2 Việt Hùng TT Thắng 2021-2025

16 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,3 0,3 0,3 Tân Sơn Hùng Sơn 2021-2025

17 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Tam Hợp Bắc Lý 2025-2030

18 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Tân Hợp Bắc Lý 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

19 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2021-2025

20 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Thôn Khoát Đông Lỗ 2021-2025

21 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Thôn Khoát Đông Lỗ 2021-2025

22 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Vân Cẩm Đông Lỗ 2021-2025

23 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Ấp Hồng Đông Lỗ 2021-2025

24 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,30 0,30 0,30 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

25 Kho xăng dầu 3,00 3,00 2,00 1,00 Mai Hạ Mai Đình 2021-2025

26 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Mai Hạ Mai Đình 2021-2025

27 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Thù Sơn Hòa Sơn 2021-2025

28 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Xuân Biều Xuân Cẩm 2021-2025

29 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,20 0,20 0,20 Thôn Khánh Lương Phong 2021-2025

30 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,50 0,50 0,40 0,10 các xã 2021-2025

Đất cở sở văn hóa 28,13 28,13 16,67 11,46

Các công trình chuyển tiếp

1 Nhà văn hóa thôn 0,20 0,20 0,20 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025

2 Nhà văn hóa thôn 0,30 0,30 0,30 Ngọc Liễn Châu Minh 2021-2025

3 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Xuân Thành Châu Minh 2021-2025

Các công trình đăng ký mới

4 Nhà văn hóa thôn 0,10 0,10 0,10 Cầu Trang Bắc Lý 2021-2025

5 Nhà văn hóa thôn 0,05 0,05 0,05 Tam Hợp Bắc Lý 2021-2025

6 Nhà văn hóa thôn 0,05 0,05 0,05 Đông Trong Đầm Bắc Lý 2021-2025

7 Nhà văn hóa thôn 0,15 0,15 0,15 Tân Cầu Rô Bắc Lý 2025-2030

8 Nhà văn hóa thôn 0,05 0,05 0,05 Vụ Nông Bắc Lý 2021-2025

9 Nhà văn hóa thôn 0,15 0,15 0,15 Mã Quần Bắc Lý 2025-2030

10 Nhà văn hóa thôn 0,25 0,25 0,10 0,15 Trung Tâm Bắc Lý 2021-2025

11 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Ngọ Khổng Châu Minh 2025-2030

12 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Nam Đồng Danh Thắng 2022-2025

13 Nhà văn hoá thôn 0,20 0,20 0,20 Danh Thượng 1 Danh Thắng 2022-2025

14 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2022-2025

15 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Trung Phú Danh Thắng 2025-2030

16 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Đại Đồng 2 Danh Thắng 2025-2030

17 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Phúc Thắng Danh Thắng 2025-2030

18 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Bảo Tân Đại Thành 2022-2025

19 Nhà văn hoá thôn 0,25 0,25 0,25 Thôn Sau Đoan Bái 2022-2025

20 Nhà văn hoá thôn 0,12 0,12 0,10 0,02 Yên Ninh Đông Lỗ 2022-2025

21 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Đồng Quan Đông Lỗ 2022-2025

22 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Khoát Đông Lỗ 2025-2030

23 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Hưng Đạo Đông Lỗ 2022-2025

24 Nhà văn hoá thôn 0,02 0,02 0,02 Ấp Hồng Đông Lỗ 2025-2030

25 Nhà văn hoá thôn 0,15 0,15 0,10 0,05 Chằm Đông Lỗ 2025-2030

26 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Đông Lỗ Đông Lỗ 2025-2030



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
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27 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Nghĩa Tiến Đông Lỗ 2025-2030

28 Nhà văn hóa thôn 0,08 0,08 0,08 Quyết Thắng Đồng Tân 2022-2025

29 Nhà văn hóa thôn 0,12 0,12 0,12 Đồng Vân Đồng Tân 2022-2025

30 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,05 0,05 Giang Đông Đồng Tân 2025-2030

31 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Thắng Lợi Đồng Tân 2025-2030

32 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,05 0,05 Tiến Lập Đồng Tân 2022-2025

33 Nhà văn hoá thôn 0,06 0,06 0,06 Hương Sơn Hoà Sơn 2022-2025

34 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Thù Sơn Hoà Sơn 2022-2025

35 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Sơn Trung Hoà Sơn 2025-2030

36 Nhà văn hoá thôn 0,20 0,20 0,10 0,10 Hoàng Liên Hoàng An 2022-2025

37 Nhà văn hoá thôn 0,20 0,20 0,10 0,10 Thanh Lương Hoàng Lương 2022-2025

38 Nhà văn hoá thôn 0,15 0,15 0,10 0,05 Hoàng Giang Hoàng Lương 2022-2025

39 Nhà văn hoá thôn 0,15 0,15 0,10 0,05 Ninh Sơn Hoàng Lương 2025-2030

40 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,05 0,05 Phú Hòa Hoàng Thanh 2022-2025

41 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Lạc Yên 3 Hoàng Vân 2022-2025

42 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Vân Xuyên Hoàng Vân 2022-2025

43 Nhà văn hoá thôn 0,15 0,15 0,15 Lạc Yên 1 Hoàng Vân 2022-2025

44 Nhà văn hoá thôn 0,12 0,12 0,05 0,07 Gò Pháo Hợp Thịnh 2022-2025

45 Nhà văn hóa thôn 0,20 0,20 0,10 0,10 Đa Hội Hợp Thịnh 2022-2025

46 Nhà văn hóa thôn 0,20 0,20 0,10 0,10 Hương Ninh Hợp Thịnh 2022-2025

47 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,05 0,05 Trung Thành Hùng Sơn 2021-2025

48 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Tân Sơn Hùng Sơn 2021-2025

49 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Hòa Tiến Hùng Sơn 2021-2025

50 Nhà văn hóa xã 0,20 0,20 0,15 0,05 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

51 Nhà văn hoá thôn 0,08 0,08 0,08 Hạc Lâm Hương Lâm 2025-2030

52 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Phúc Linh Hương Lâm 2025-2030

53 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Nga Trại Hương Lâm 2021-2025

54 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Đồng Công Hương Lâm 2025-2030

55 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Tiên Sơn Hương Lâm 2021-2025

56 Nhà văn hoá thôn 0,12 0,12 0,12 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

57 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Sơn Quả 2 Lương Phong 2021-2025

58 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,03 0,02 Sơn Quả 4 Lương Phong 2021-2025

59 Nhà văn hoá thôn 0,03 0,03 0,03 Giữa Lương Phong 2025-2030

60 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,03 0,02 Khánh Lương Phong 2025-2030

61 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Chớp Lương Phong 2025-2030

62 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Giáp Ngũ Mai Đình 2025-2030

63 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Mai Thượng Mai Đình 2025-2030

64 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Đông Trước Mai Đình 2021-2025

65 Nhà văn hoá thôn 0,40 0,40 0,40 Mai Hạ Mai Đình 2021-2025

66 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Mai Trung Mai Đình 2021-2025

67 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Trung Hoà Mai Trung 2021-2025
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68 Nhà văn hoá thôn 0,06 0,06 0,06 Mai Phong Mai Trung 2025-2030

69 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Nội Xuân Mai Trung 2025-2030

70 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Xuân Giang Mai Trung 2022-2030

71 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,05 0,05 Cẩm Trang Mai Trung 2022-2030

72 Nhà văn hoá thôn 0,41 0,41 0,40 0,01 Bình Dương Ngọc Sơn 2021-2025

73 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Ngọc Thành 1 Ngọc Sơn 2022-2030

74 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Ngọc Thành 2 Ngọc Sơn 2021-2030

75 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Sơn Giao Ngọc Sơn 2021-2030

76 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Phú Cốc Quang Minh 2021-2030

77 Nhà văn hoá xã 0,10 0,10 . 0,10 Hữu Định Quang Minh 2021-2030

78 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Giang Tân Thái Sơn 2021-2030

79 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Đồng Tân Thái Sơn 2021-2030

80 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Quế Sơn Thái Sơn 2025-2030

81 Trung tâm văn hóa xã 0,40 0,40 0,40 Thường Thắng 2021-2025

82 Nhà văn hoá thôn 0,18 0,18 0,10 0,08 Tân Tiến Thường Thắng 2021-2025

83 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Trong Làng Thường Thắng 2021-2025

84 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,05 0,05 Khúc Bánh Thường Thắng 2021-2025

85 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Thống Nhất Thường Thắng 2021-2025

86 Nhà văn hoá thôn 0,44 0,44 0,18 0,26 Hồng Tiến Thường Thắng 2021-2025

87 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Dinh Đồng Thường Thắng 2025-2030

88 Nhà văn hoá thôn 0,54 0,54 0,54 Hiệp Đồng Thường Thắng 2025-2030

89 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Đồng Tâm Thường Thắng 2025-2030

90 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Tam Sơn Thường Thắng 2025-2030

91 Nhà văn hoá TDP 0,30 0,30 0,30 TDP số 2 TT Thắng 2025-2030

92 Nhà văn hoá TDP 0,05 0,05 0,05 Việt Hùng TT Thắng 2025-2030

93 Nhà văn hoá TDP 0,05 0,05 0,05 Dinh Hương TT Thắng 2025-2030

94 Nhà văn hoá TDP 0,05 0,05 0,05 Phúc Thắng TT Thắng 2025-2030

95 Nhà văn hoá TDP 0,10 0,10 0,10 Tổ dân phố 1 TT Thắng 2021-2025

96 Nhà văn hoá TDP 0,10 0,10 0,10 Hưng Thịnh TT Thắng 2021-2025

97 Nhà văn hoá TDP 0,30 0,30 0,30 TDP số 3 TT Thắng 2021-2025

98 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Cẩm Hoàng Xuân Cẩm 2021-2025

99 Nhà văn hoá thôn 0,20 0,20 0,10 0,10 Cẩm Xuyên Xuân Cẩm 2021-2025

100 Nhà văn hoá thôn 0,05 0,05 0,05 Xuân Biều Xuân Cẩm 2021-2025

101 Nhà văn hoá thôn 0,10 0,10 0,10 Cẩm Trung Xuân Cẩm 2025-2030

102 Nhà văn hoá các thôn, tổ đân phố 3,18 3,18 2,50 0,68
các xã, thị trấn 

trong huyện
2021-2030

103
Đất văn hóa trong các dự án khu đô thị, 

khu dân cư mới
13,07 13,07 6,10 6,97

các xã, thị trấn 

trong huyện
2021-2030

Đất cơ sở y tế 16,54 1,10 15,44 10,30 5,14

1 Cơ sở y tế xã Bắc Lý 4,00 4,00 3,00 1,00 Bắc Lý 2021-2025

2 Trạm y tế xã Châu Minh 0,44 0,44 0,30 0,14 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025
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3 Phòng khám đa khoa 0,20 0,20 0,20
Châu Minh, Mai 

Đình
2021-2025

4 Mở rộng Trạm y tế xã Đại Thành 0,05 0,05 0,05 Bảo Tân Đại Thành 2021-2025

5 Trạm y tế xã Hoàng An 0,30 0,30 0,30 An Cập Hoàng An 2025-2030

6 Mở rộng Trạm y tế xã Hợp Thịnh 0,10 0,10 0,10 Gò Pháo Hợp Thịnh 2022-2030

7 Cơ sở y tế Bách Nhẫn 3,00 3,00 2,00 1,00 Trung Thành Hùng Sơn 2025-2030

8 Trạm y tế xã Hùng Sơn 0,35 0,35 0,30 0,05 Hùng Sơn 2025-2030

9 Phòng khám đa khoa 0,20 0,20 0,20 Hương Lâm 2025-2030

10 Mở rộng Trạm y tế xã Mai Đình 0,10 0,10 0,10 Đông Trước Mai Đình 2025-2030

11 Mở rộng Trạm y tế xã Quang Minh 0,25 0,25 0,25 Hữu Định Quang Minh 2021-2025

12 Cơ sở y tế xã Thanh Vân 2,00 2,00 1,50 0,50 Tam Hợp Thanh Vân 2021-2025

13 Trạm y tế xã Thanh Vân 0,15 0,15 0,15 Đồng Điểm Thanh Vân 2021-2025

14 Mở rộng bệnh viện đa khoa Sơn Uyên 1,10 0,90 0,20 0,20 TT Thắng 2021-2025

15 Bệnh viện đa khoa Hùng Cường 1,00 0,20 0,80 0,80 TT Thắng 2021-2025

16 Trạm y tế thị trấn Thắng 0,30 0,30 0,30 Trung Đồng TT Thắng 2021-2025

17 Trạm y tế xã Thường Thắng 0,50 0,50 0,40 0,10 Thường Thắng 2025-2030

18 Trạm y tế xã Xuân Cẩm 0,50 0,50 0,50 Cẩm Bào Xuân Cẩm 2021-2025

19 Trạm y tế các xã 2,00 2,00 1,00 1,00 các xã trong huyện 2022-2030

Đất cơ sở giáo dục đào tạo 162,01 6,14 155,87 99,77 56,10

Trường dạy nghề, THPT 24,52 6,14 18,38 12,80 5,58

1 Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp 4,00 4,00 3,50 0,50 Phúc Linh Hương Lâm 2021-2030

2 Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp 3,00 3,00 2,50 0,50 Ngọc Liễn Châu Minh 2021-2030

3 Trường THPT Hiệp Hòa số 7 2,50 2,50 2,00 0,50 Đoan Bái 2021-2030

4 Trường THPT Hiệp Hòa số 8 2,50 2,50 1,50 1,00 Hương Lâm 2021-2030

5
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên (cơ sở 2)
2,50 2,50 2,00 0,50 Hoàng Liên Hoàng An 2021-2030

6 Mở rộng trường THPT Hiệp Hòa 4 3,00 2,40 0,60 0,50 0,10 An Cập Hoàng An 2021-2030

7 Mở rộng trường THPT Hiệp Hòa 3 2,70 1,90 0,80 0,80 Trung Thành Hùng Sơn 2021-2030

8 Mở rộng trường THPT Hiệp Hòa 1 1,82 1,52 0,30 0,30 TT. Thắng 2021-2030

9 Mở rộng trường THPT Hiệp Hòa 5 1,00 0,32 0,68 0,68 TT. Thắng 2021-2030

10 Trường THPT Hiệp Hòa số 6 1,50 1,50 1,50 Hương Câu Hương Lâm 2021-2025

Trường THCS huyện Hiệp Hòa 31,28 31,28 22,70 8,58

11 Mở rộng Trường THCS Bắc Lý 1,00 1,00 1,00 Tân Cầu Rô Bắc Lý 2021-2025

12 Mở rộng Trường THCS Châu Minh 0,64 0,64 0,50 0,14 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025

13 Mở rộng Trường THCS Danh Thắng 0,64 0,64 0,60 0,04 Danh Thượng 1 Danh Thắng 2021-2025

14
Mở rộng trường tiểu học và THCS Đại 

Thành
0,30 0,30 0,30 Đại Mão, Hà Nội Đại Thành 2021-2030

15 Trường THCS Hoàng An 1,50 1,50 1,00 0,50 An Cập Hoàng An 2025-2030

16 Mở rộng trường THCS Hoàng Lương 0,60 0,60 0,30 0,30
Đồng Hoàng, Thanh 

Lâm
Hoàng Lương 2025-2030



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn
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Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

17 Đất giáo dục 1,00 1,00 1,00 Trung Tâm Hoàng Thanh 2025-2030

18 Mở rộng Trường THCS Hoàng Vân 0,30 0,30 0,20 0,10
Vạn Thạch, Vân 

Xuyên
Hoàng Vân 2025-2030

19 Xây dựng Trường THCS Hùng Sơn 1,00 1,00 0,80 0,20 Hòa Tiến Hùng Sơn 2025-2030

20 Trường THCS Hương Lâm 1,60 1,60 1,00 0,60 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

21 Trường THCS Lương Phong 2,20 2,20 2,00 0,20 Đông Lương Phong 2021-2025

22 Mở rộng trường THCS Mai Trung 0,60 0,60 0,60 Trung Hòa Mai Trung 2021-2025

23 Mở rộng trường THCS Quang Minh 0,50 0,50 0,50 Hữu Định Quang Minh 2025-2030

24 Mở rộng Trường THCS Thái Sơn 0,50 0,50 0,50 Quế Sơn Thái Sơn 2025-2030

25 Mở rộng trường THCS Thanh Vân 0,30 0,30 0,15 0,15 Đồng Điểm Thanh Vân 2021-2025

26 Mở rộng Trường THCS Thường Thắng 0,50 0,50 0,50 Thống Nhất Thường Thắng 2021-2025

27 Mở rộng Trường THCS thị trấn Thắng 1,45 1,45 0,45 1,00 Tổ dân phố số 2 TT Thắng 2025-2030

28 Trường THCS Đức Thắng 4,10 4,10 3,00 1,10 TT Thắng 2021-2025

29 Trường THCS Xuân Cẩm 1,85 1,85 1,30 0,55 Cẩm Bào Xuân Cẩm 2021-2025

30 Trường THCS khác tại các xã, thị trấn 10,70 10,70 7,00 3,70 các xã, thị trấn 2021-2030

Trường tiểu học huyện Hiệp Hòa 24,06 24,06 16,18 7,88

31 Mở rộng trường tiểu học Bắc Lý 0,18 0,18 0,18 Trung Tâm Bắc Lý 2021-2025

32 Mở rộng trường tiểu học Bắc Lý 0,50 0,50 0,30 0,20 Tam Hợp Bắc Lý 2021-2025

33 Mở rộng trường tiểu học Bắc Lý 0,50 0,50 0,40 0,10 Vụ Bản Bắc Lý 2021-2025

34 Mở rộng trường tiểu học Bắc Lý 0,45 0,45 0,40 0,05 Lý Viên Bắc Lý 2021-2025

35 Trường tiểu học Châu Minh 3,33 3,33 3,00 0,33 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025

36 Trường tiểu học Châu Minh 0,30 0,30 0,30 Xuân Thành Châu Minh 2021-2025

37 Mở rộng trường tiểu học Đoan Bái 0,45 0,45 0,45 An Hòa Đoan Bái 2021-2025

38 Mở rộng trường tiểu học Đông Lỗ 0,20 0,20 0,10 0,10 Chúng Đông Lỗ 2025-2030

39 Mở rộng trường tiểu học Đông Lỗ 0,15 0,15 0,15 Khoát Đông Lỗ 2021-2025

40 Trường tiểu học Hòa Sơn 2,50 2,50 2,00 0,50 Thù Sơn Hòa Sơn 2021-2025

41 Mở rộng Trường tiểu học Hoàng Lương 0,60 0,60 0,30 0,30
Đồng Hoàng, Thanh 

Lâm
Hoàng Lương 2021-2025

42 Mở rộng Trường tiểu học Hoàng Vân 0,30 0,30 0,30 Vạn Thạch Hoàng Vân 2025-2030

43 Mở rộng Trường tiểu học Hợp Thịnh 0,75 0,75 0,75 Gò Pháo Hợp Thịnh 2021-2025

44 Trường tiểu học Hợp Thịnh 0,40 0,40 0,30 0,10 Ninh Tào Hợp Thịnh 2021-2025

45 Mở rộng Trường tiểu học Hùng Sơn 0,30 0,30 0,30 Hòa Tiến Hùng Sơn 2025-2030

46 Trường tiểu học Hương Lâm 0,50 0,50 0,40 0,10 Nội Hương Hương Lâm 2021-2025

47 Mở rộng Trường tiểu học Hương Lâm 0,80 0,80 0,80 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

48 Mở rộng Trường tiểu học Hương Lâm 0,15 0,15 0,15 Nga Trại Hương Lâm 2021-2025

49 Mở rộng trường tiểu học Lương Phong 0,20 0,20 0,20 Sơn Quả 1 Lương Phong 2021-2025

50 Mở rộng trường tiểu học Mai Trung 0,30 0,30 0,20 0,10 Mai Phong Mai Trung 2021-2025

51 Mở rộng trường tiểu học Mai Trung 0,20 0,20 0,20 Trung Hưng Mai Trung 2025-2030

52 Mở rộng trường tiểu học Quang Minh 0,50 0,50 0,50 Hữu Định Quang Minh 2025-2030

53 Mở rộng Trường tiểu học Thanh Vân 0,50 0,50 0,35 0,15 Đồng Điểm Thanh Vân 2021-2025
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54 Mở rộng Trường tiểu học Thường Thắng 0,15 0,15 0,15 Trong Làng Thường Thắng 2025-2030

55 Mở rộng trường tiểu học Đức Thắng số 2 0,20 0,20 0,10 0,10 Đông Ngàn TT Thắng 2025-2030

56 Mở rộng trường tiểu học Đức Thắng số 2 1,00 1,00 0,80 0,20 Dinh Hương TT Thắng 2021-2025

57 Mở rộng Trường tiểu học thị trấn Thắng 0,40 0,40 0,40 Tổ dân phố số 2 TT Thắng 2021-2025

58 Mở rộng trường tiểu học Xuân Cẩm 0,15 0,15 0,15 Cẩm Hoàng Xuân Cẩm 2021-2025

59 Mở rộng trường tiểu học Xuân Cẩm 0,10 0,10 0,10 Cẩm Xuyên Xuân Cẩm 2021-2025

60 Trường TH khác tại các xã, thị trấn 8,00 8,00 5,00 3,00 các xã, thị trấn 2021-2030

Trường mầm non huyện Hiệp Hòa 30,91 30,91 23,09 7,82

61 Mở rộng Trường mầm non Bắc Lý 0,60 0,60 0,50 0,10 Tam Hợp Bắc Lý 2021-2025

62 Mở rộng trường mầm non Bắc Lý 0,25 0,25 0,20 0,05 Trung Tâm Bắc Lý 2021-2025

63 Mở rộng Trường mầm non Bắc Lý 0,25 0,25 0,20 0,05 Lý Viên Bắc Lý 2021-2025

64 Mở rộng Trường mầm non Bắc Lý 0,20 0,20 0,10 0,10 Mã Quần Bắc Lý 2021-2025

65 Trường mầm non Châu Minh 0,50 0,50 0,50 Ngọc Liễn Châu Minh 2021-2025

66 Mở rộng Trường mầm non Châu Minh 0,11 0,11 0,11 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025

67 Mở rộng Trường mầm non Danh Thắng 0,35 0,35 0,30 0,05 Trung Phú Danh Thắng 2021-2025

68 Mở rộng Trường mầm non Đại Thành 0,20 0,20 0,10 0,10 Đại Mão, Hà Nội Đại Thành 2025-2030

69 Trường mầm non tư thục 0,50 0,50 0,50 An Hòa Đoan Bái 2021-2025

70 Mở rộng trường mầm non Đoan Bái 0,50 0,50 0,50 Bái Thượng Đoan Bái 2021-2025

71 Mở rộng Trường mầm non Đoan Bái 0,10 0,10 0,10 An Hòa Đoan Bái 2021-2025

72 Mở rộng trường mầm non Đoan Bái 0,07 0,07 0,07 Thôn Sau Đoan Bái 2021-2025

73 Trường mầm non Đoan Bái 0,20 0,20 0,20 Tân Sơn Đoan Bái 2021-2025

74 Trường mầm non Đoan Bái 0,10 0,10 0,10 Phú Thuận Đoan Bái 2021-2025

75 Mở rộng Trường mầm non Đông Lỗ 0,20 0,20 0,20 Hưng Đạo Đông Lỗ 2021-2025

76 Mở rộng Trường mầm non Đông Lỗ 0,25 0,25 0,25 Chằm Đông Lỗ 2021-2025

77 Mở rộng Trường mầm non Đông Lỗ 0,10 0,10 0,10 Yên Ninh Đông Lỗ 2021-2025

78 Mở rộng Trường mầm non Đông Lỗ 0,20 0,20 0,10 0,10 Nghĩa Tiến Đông Lỗ 2021-2025

79 Trường mầm non thôn Chúng 0,10 0,10 0,10 Chúng Đông Lỗ 2021-2025

80 Mở rộng trường mầm non Đông Tân 0,10 0,10 0,10 Quyết Thắng Đồng Tân 2021-2025

81 Mở rộng trường mầm non Hòa Sơn 0,50 0,50 0,50 Sơn Trung Hoà Sơn 2021-2025

82 Trường mầm non Hòa Sơn 1,00 1,00 0,80 0,20 Thù Cốc Hoà Sơn 2021-2025

83 Trường mầm non Hoàng An 1,50 1,50 1,00 0,50 An Cập Hoàng An 2021-2025

84 Mở rộng trường mầm non Hoàng Lương 0,60 0,60 0,40 0,20 Thanh Lâm Hoàng Lương 2021-2025

85 Trường mầm non Hoàng Vân 0,40 0,40 0,20 0,20 Vân Xuyên Hoàng Vân 2021-2025

86 Mở rộng Trường mầm non Hoàng Vân 0,40 0,40 0,20 0,20 Lạc Yên 1,2 Hoàng Vân 2021-2025

87 Trường mầm non Hợp Thịnh 0,60 0,60 0,40 0,20 Trung Tâm Hợp Thịnh 2021-2025

88 Mở rộng trường mầm non  Hợp Thịnh 0,20 0,20 0,17 0,03 Đồng Đạo Hợp Thịnh 2021-2025

89 MR trường mầm non Hương Ninh 0,40 0,40 0,40 Hương Ninh Hợp Thịnh 2021-2025

90 Trường mầm non Hợp Thịnh 0,40 0,40 0,30 0,10 Ninh Tào Hợp Thịnh 2021-2025

91 Mở rộng Trường mầm non Hùng Sơn 0,30 0,30 0,20 0,10 Hòa Tiến Hùng Sơn 2021-2025

92 Trường mầm non Hương Lâm 0,25 0,25 0,20 0,05 Nga Trại Hương Lâm 2021-2025
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93 Trường mầm non Hương Lâm 0,10 0,10 0,10 Đồng Công Hương Lâm 2021-2025

94 Trường mầm non Hương Lâm 0,50 0,50 0,40 0,10 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

95 Trường mầm non Hương Lâm 0,75 0,75 0,75 Hương Câu Hương Lâm 2021-2025

96 Trường mầm non Lương Phong 2,00 2,00 1,50 0,50 Đông Lương Phong 2021-2025

97 Mở rộng trường mầm non Lương Phong 0,30 0,30 0,20 0,10 Sơn Quả 1 Lương Phong 2021-2025

98 Mở rộng trường mầm non Mai Đình 0,70 0,70 0,60 0,10 Đông Trước Mai Đình 2021-2025

99 Mở rộng trường mầm non Mai Đình 0,10 0,10 0,10 Châu Lỗ Mai Đình 2021-2025

100 Mở rộng trường mầm non Mai Trung 0,20 0,20 0,20 Nội Xuân Mai Trung 2025-2030

101 Mở rộng trường mầm non Mai Trung 0,20 0,20 0,20 Xuân Giang Mai Trung 2025-2030

102 Mở rộng trường mầm non Mai Trung 0,60 0,60 0,60 Mai Phong Mai Trung 2021-2025

103 Trường mầm non Ngọc Sơn 0,40 0,40 0,40 Sơn Giao Ngọc Sơn 2021-2025

104 Trường mầm non Ngọc Sơn 0,40 0,40 0,30 0,10 Bình Dương Ngọc Sơn 2021-2025

105 Mở rộng trường mầm non Ngọc Sơn 0,50 0,50 0,50 Ngọc Thành 2 Ngọc Sơn 2025-2030

106 Mở rộng Trường mầm non Quang Minh 0,50 0,50 0,40 0,10 Hữu Định Quang Minh 2021-2025

107 Mở rộng Trường mầm non Quang Minh 0,50 0,50 0,40 0,10 Hương Thịnh Quang Minh 2021-2025

108 Mở rộng trường mầm non Thái Sơn 0,10 0,10 0,10 Quế Sơn Thái Sơn 2021-2025

109 Mở rộng trường mầm non Thái Sơn 0,25 0,25 0,25 Thái Thọ Thái Sơn 2021-2025

110 Trường mầm non Thanh Vân 2,00 2,00 1,00 1,00 Đồng Điểm Thanh Vân 2021-2025

111 Mở rộng Trường mầm non Thường Thắng 0,98 0,98 0,80 0,18 Trong Làng Thường Thắng 2021-2025

112 Mở rộng Trường mầm non Thường Thắng 0,20 0,20 0,20 Hiệp Đồng Thường Thắng 2021-2025

113 Trường mầm non tư thục 0,60 0,60 0,50 0,10 Dinh Hương TT Thắng 2021-2025

114 Mở rộng Trường mầm non Xuân Cẩm 0,45 0,45 0,30 0,15 Cẩm Trung Xuân Cẩm 2021-2025

115 Mở rộng Trường mầm non Xuân Cẩm 0,10 0,10 0,10 Xuân Biều Xuân Cẩm 2021-2025

116 Trường mầm non Xuân Cẩm 0,50 0,50 0,50 Cẩm Xuyên Xuân Cẩm 2021-2025

117 Mở rộng Trường mầm non Xuân Cẩm 0,30 0,30 0,30 Cẩm Hoàng Xuân Cẩm 2021-2025

118 Các trường mầm non khác 6,25 6,25 5,00 1,25 các xã, thị trấn 2021-2030

119
Đất giáo dục trong các dự án khu đô thị, 

khu dân cư mới
51,24 51,24 25,00 26,24 các xã, thị trấn 2021-2030

Đất cơ sở thể dục, thể thao 87,03 87,03 65,89 21,14

1 Đất thể thao xã 3,00 3,00 2,50 0,50 Trung Tâm, Tam Hợp Bắc Lý 2021-2025

2 Đất thể thao 0,45 0,45 0,40 0,05 Lý Viên Bắc Lý 2021-2025

3 Đất thể thao 0,25 0,25 0,20 0,05 Tân Hợp Bắc Lý 2021-2025

4 Đất thể thao 0,50 0,50 0,40 0,10 Cầu Trang Bắc Lý 2021-2025

5 Đất thể thao 0,25 0,25 0,20 0,05 Tam Hợp Bắc Lý 2021-2025

6 Đất thể thao 0,50 0,50 0,30 0,20 Đông Trong Đầm Bắc Lý 2021-2025

7 Đất thể thao 0,25 0,25 0,20 0,05 Vụ Bản Bắc Lý 2021-2025

8 Đất thể thao 0,25 0,25 0,20 0,05 Mã Quần Bắc Lý 2021-2025

9 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Ngọc Liễn Châu Minh 2021-2025

10 Đất thể thao xã 1,00 1,00 0,70 0,30 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025

11 Đất thể thao 0,40 0,40 0,40 Ngọ Phúc Châu Minh 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

12 Đất thể thao 0,60 0,60 0,50 0,10 Đại Đồng 2 Danh Thắng 2021-2025

13 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Phúc Thắng Danh Thắng 2021-2025

14 Đất thể thao 0,60 0,60 0,60 Danh Thượng 1 Danh Thắng 2021-2025

15 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Danh Thượng 2 Danh Thắng 2021-2025

16 Đất thể thao 0,60 0,60 0,60 Nam Đồng Danh Thắng 2025-2030

17 Đất thể thao 0,40 0,40 0,40 Trung Phú Danh Thắng 2021-2025

18 Đất thể thao xã 0,50 0,50 0,50 Bảo Tân Đại Thành 2021-2025

19 Đất thể thao 0,15 0,15 0,15 Đại Mão Đại Thành 2025-2030

20 Sân thể thao 0,15 0,15 0,15 Bảo Tân Đại Thành 2025-2030

21 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Hà Nội Đại Thành 2025-2030

22 Đất thể thao 0,10 0,10 0,10 Phú Thuận Đoan Bái 2025-2030

23 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Tân Sơn Đoan Bái 2025-2030

24 Đất thể thao 0,20 0,20 0,20 Bái Thượng Đoan Bái 2025-2030

25 Đất thể thao 0,95 0,95 0,80 0,15 Hưng Đạo Đông Lỗ 2021-2025

26 Đất thể thao xã 1,20 1,20 1,00 0,20 Hưng Đạo Đông Lỗ 2021-2025

27 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Đồng Quan Đông Lỗ 2025-2030

28 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Hạnh Đông Lỗ 2025-2030

29 Đất thể thao 0,40 0,40 0,40 Chúng Đông Lỗ 2025-2030

30 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Chằm Đông Lỗ 2025-2030

31 Đất thể thao 0,35 0,35 0,35 Đông Lỗ Đông Lỗ 2025-2030

32 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Vân Cẩm Đông Lỗ 2025-2030

33 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Yên Ninh Đông Lỗ 2025-2030

34 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Nghĩa Tiến Đông Lỗ 2021-2025

35 Đất thể thao 0,80 0,80 0,25 0,55 Khoát Đông Lỗ 2021-2025

36 Đất thể thao xã 0,65 0,65 0,60 0,05 Hoà Sơn 2025-2030

37 Đất thể thao 0,30 0,30 0,30 Hương Sơn Hoà Sơn 2025-2030

38 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Thù Sơn Hoà Sơn 2021-2025

39 Đất thể thao 0,40 0,40 0,40 Thù Cốc Hoà Sơn 2021-2025

40 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Sơn Trung Hoà Sơn 2021-2025

41 Đất thể thao 0,20 0,20 0,20 Hoàng Liên Hoàng An 2025-2030

42 Đất thể thao xã 0,50 0,50 0,30 0,20
Đồng Giang, Hoàng 

Giang
Hoàng Lương 2025-2030

43 MR đất thể thao 0,15 0,15 0,15 Thanh Lương Hoàng Lương 2025-2030

44 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Đồng Minh Hoàng Thanh 2025-2030

45 Đất thể thao 0,40 0,40 0,40 Ngọc Cụ Hoàng Thanh 2025-2030

46 Đất thể thao 0,40 0,40 0,40 Ngọc Sơn Hoàng Thanh 2025-2030

47 Đất thể thao 0,40 0,40 0,40 Trung Tâm Hoàng Thanh 2021-2025

48 Đất thể thao 0,34 0,34 0,30 0,04 Thống Nhất Hoàng Thanh 2021-2025

49 MR đất thể thao 0,60 0,60 0,60 Vạn Thạch Hoàng Vân 2025-2030

50 Đất thể thao 0,45 0,45 0,35 0,10 Trung Tâm Hợp Thịnh 2025-2030

51 Đất thể thao 0,35 0,35 0,35 Gò Pháo Hợp Thịnh 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn
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52 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Đa Hội Hợp Thịnh 2021-2025

53 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Hương Ninh Hợp Thịnh 2025-2030

54 Đất thể thao xã 1,50 1,50 1,00 0,50 Hương Ninh Hợp Thịnh 2025-2030

55 Đất thể thao xã 1,50 1,50 1,00 0,50 Trung Thành Hùng Sơn 2025-2030

56 Đất thể thao 0,45 0,45 0,40 0,05 Trung Thành Hùng Sơn 2025-2030

57 Đất thể thao 0,50 0,50 0,40 0,10 Hòa Tiến Hùng Sơn 2025-2030

58 Đất thể thao xã 1,00 1,00 1,00 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

59 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Nội Hương Hương Lâm 2021-2025

60 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

61 Đất thể thao 0,80 0,80 0,80 Hương Câu Hương Lâm 2021-2025

62 Đất thể thao 0,30 0,30 0,30 Hạc Lâm Hương Lâm 2025-2030

63 Đất thể thao 0,47 0,47 0,47 Đồng Công Hương Lâm 2025-2030

64 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Tiên Sơn Hương Lâm 2025-2030

65 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Nga Trại Hương Lâm 2025-2030

66 Đất thể thao 0,90 0,90 0,90 Phúc Linh Hương Lâm 2025-2030

67 Đất thể thao 0,10 0,10 0,10 Sơn Quả 1 Lương Phong 2025-2030

68 Đất thể thao 1,50 1,50 1,00 0,50 Chớp Lương Phong 2025-2030

69 Đất thể thao 0,90 0,90 0,80 0,10 Chùa Lương Phong 2025-2030

70 Đất thể thao 0,45 0,45 0,40 0,05 Khánh Lương Phong 2025-2030

71 Đất thể thao 0,50 0,50 0,40 0,10 Vân An Lương Phong 2021-2030

72 Đất thể thao 0,25 0,25 0,20 0,05 Sơn Quả 2 Lương Phong 2021-2030

73 Đất thể thao 0,30 0,30 0,30 Sơn Quả 5 Lương Phong 2021-2030

74 Đất thể thao 0,50 0,50 0,40 0,10 Sơn Quả 4 Lương Phong 2021-2030

75 Đất thể thao 0,40 0,40 0,40 Thôn Giữa Lương Phong 2025-2030

76 Đất thể thao xã 1,00 1,00 0,80 0,20 Đông Trước Mai Đình 2021-2025

77 Đất thể thao 0,15 0,15 0,15 Giáp Ngũ Mai Đình 2021-2025

78 Đất thể thao 0,15 0,15 0,15 Mai Thượng Mai Đình 2021-2025

79 Đất thể thao xã 2,60 2,60 2,00 0,60 Trung Hòa Mai Trung 2025-2030

80 Đất thể thao 0,60 0,60 0,60 Trung Hưng Mai Trung 2025-2030

81 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Cẩm Trang Mai Trung 2025-2030

82 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Nội Xuân Mai Trung 2025-2030

83 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Nội Quan Mai Trung 2025-2030

84 Đất thể thao 0,20 0,20 0,20 Trung Hoà Mai Trung 2021-2025

85 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Xuân Giang Mai Trung 2025-2030

86 Đất thể thao xã 0,62 0,62 0,62 Đức Nghiêm Ngọc Sơn 2021-2025

87 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Bình Dương Ngọc Sơn 2021-2025

88 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Ngọc Thành 1 Ngọc Sơn 2025-2030

89 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Ngọc Thành 2 Ngọc Sơn 2025-2030

90 Đất thể thao 0,80 0,80 0,80 Sơn Giao Ngọc Sơn 2021-2025

91 Đất thể thao 0,65 0,65 0,50 0,15 Phú Cốc Quang Minh 2021-2025

92 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Hữu Định Quang Minh 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
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93 Đất thể thao xã 1,00 1,00 0,80 0,20 Hữu Định Quang Minh 2021-2025

94 Đất thể thao 0,35 0,35 0,35 Trung Sơn Thái Sơn 2021-2025

95 Đất thể thao 0,30 0,30 0,30 Quế Sơn Thái Sơn 2025-2030

96 Đất thể thao 0,20 0,20 0,15 0,05 Giang Tân Thái Sơn 2021-2025

97 Đất thể thao 0,40 0,40 0,37 0,03 Đồng Tân Thái Sơn 2021-2025

98 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Thái Thọ Thái Sơn 2021-2025

99 Đất thể thao xã 1,70 1,70 1,00 0,70 các thôn Thanh Vân 2021-2025

100 Đất thể thao 0,20 0,20 0,20 Hoàng Lại Thanh Vân 2021-2025

101 Đất thể thao 0,20 0,20 0,20 Tam Hợp Thanh Vân 2025-2030

102 Đất thể thao 0,25 0,25 0,25 Trong Làng Thường Thắng 2021-2025

103 Đất thể thao 0,15 0,15 0,15 Khúc bánh Thường Thắng 2021-2025

104 Đất thể thao 0,35 0,35 0,35 Thống Nhất Thường Thắng 2025-2030

105 Đất thể thao 0,25 0,25 0,25 Tam Sơn Thường Thắng 2025-2030

106 Đất thể thao 0,25 0,25 0,25 Hồng Tiến Thường Thắng 2025-2030

107 Đất thể thao 0,55 0,55 0,55 Dinh Đồng Thường Thắng 2025-2030

108 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Hiệp Đồng Thường Thắng 2025-2030

109
Khu quảng trường và trung tâm thể thao 

huyện
6,50 6,50 6,00 0,50 Dinh Hương TT Thắng 2021-2025

110 Trung tâm thể thao thị trấn Thắng 3,00 3,00 2,50 0,50 TT Thắng 2021-2025

111 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Dinh Hương TT Thắng 2021-2025

112 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Hưng Thịnh TT Thắng 2025-2030

113 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Việt Hùng TT Thắng 2025-2030

114 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Phúc Thắng TT Thắng 2025-2030

115 Đất thể thao 0,20 0,20 0,20 Tổ dân phố số 2 TT Thắng 2021-2025

116 Đất thể thao 1,50 1,50 1,50 ĐứcThịnh TT Thắng 2025-2030

117 Đất thể thao 0,45 0,45 0,45 Tổ dân phố số 3 TT Thắng 2021-2025

118 Đất thể thao xã 1,50 1,50 1,00 0,50 Xuân Biều Xuân Cẩm 2025-2030

119 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Cẩm Bào Xuân Cẩm 2021-2025

120 Đất thể thao 0,15 0,15 0,15 Cẩm Hoàng Xuân Cẩm 2021-2025

121 Đất thể thao 0,50 0,50 0,40 0,10 Cẩm Trung Xuân Cẩm 2021-2025

122 Đất thể thao 0,50 0,50 0,50 Cẩm Xuyên Xuân Cẩm 2021-2025

123 Đất thể thao 11,70 11,70 5,00 6,70 các xã còn lại 2021-2030

Đất cơ sở xã hội 5,00 5,00 2,00 3,00

1 Trung tâm bảo trợ xã hội 5,00 5,00 2,00 3,00 Thù Sơn Hoà Sơn 2021-2030

Đất chợ 14,10 14,10 8,80 5,30

1 Chợ phố Hoa 0,70 0,70 0,70 Trung Tâm Bắc Lý 2025-2030

2 Chợ Hùng Sơn 1,00 1,00 0,80 0,20 Trung Thành Hùng Sơn 2025-2030

3 Chợ Vát 0,90 0,90 0,80 0,10 Gò Pháo Hợp Thịnh 2021-2025

4 Chợ đầu mối Hương Lâm 5,00 5,00 3,50 1,50 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

5 Chợ xã Mai Trung 1,00 1,00 0,80 0,20 Trung Hoà Mai Trung 2025-2030

6 Chợ xã Mai Trung 0,25 0,25 0,20 0,05 Mai Phong Mai Trung 2025-2030
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7 Chợ Vân 0,50 0,50 0,50 Hoàng Vân 2021-2025

8 Đất chợ các xã 4,75 4,75 2,00 2,75 các xã 2021-2030

Đất di tích lịch sử văn hóa 5,00 5,00 5,00

1 Mở rộng các điểm di tích lịch sử văn hóa 5,00 5,00 5,00 các xã trong huyện 2021-2030

Đất bãi thải, xử lý chất thải 21,71 21,71 11,75 9,96

Các công trình chuyển tiếp

1 Nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung 9,80 9,80 7,00 2,80 Các thôn Đông Lỗ 2021-2025

Các công trình đăng ký mới

1 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,20 0,20 0,20 Bắc Lý 2021-2025

2 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,20 0,20 0,20 Đại Mão, Hà Nội Đại Thành 2021-2025

3 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,30 0,30 0,30 Bái Thượng Đoan Bái 2021-2025

5 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,20 0,20 0,20 Thù Sơn Hoà Sơn 2021-2025

6 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,10 0,10 0,10 Hương Sơn Hoà Sơn 2021-2025

7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,20 0,20 0,20 An Cập Hoàng An 2021-2025

8 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,20 0,20 0,20 Bảo An Hoàng An 2021-2025

9 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,05 0,05 0,05
Đồng Hoàng (Hoàng 

Giang)
Hoàng Lương 2021-2025

10 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,10 0,10 0,10 Ninh Sơn Hoàng Lương 2021-2025

11 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,05 0,05 0,05 Thanh Lâm Hoàng Lương 2021-2025

12 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,02 0,02 0,02 Tân Định Hoàng Lương 2021-2025

13 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,08 0,08 0,08 Đại Thắng Hoàng Lương 2021-2025

14 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,10 0,10 0,10 Đồng Minh Hoàng Thanh 2021-2025

15 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,20 0,20 0,20 Lạc Yên 1 Hoàng Vân 2021-2025

16 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,30 0,30 0,30 Lạc Yên 2 Hoàng Vân 2021-2025

17 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,10 0,10 0,10 Liễu Ngạn Hoàng Vân 2021-2025

18 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,10 0,10 0,10 Lạc Yên 3 Hoàng Vân 2021-2025

19 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,10 0,10 0,10 Vạn Thạch Hoàng Vân 2021-2025

20 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,20 0,20 0,20 Vân Xuyên Hoàng Vân 2021-2025

21 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,04 0,04 0,04 Hương Câu Hương Lâm 2021-2025

22 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,50 0,50 0,50 Hạc Lâm Hương Lâm 2021-2025

23 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,04 0,04 0,04 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

24 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,03 0,03 0,03 Nga Trại Hương Lâm 2021-2025

25 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,50 0,50 0,40 0,10 Lương Phong 2021-2025

26 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,20 0,20 0,20 Trung Hoà Mai Trung 2021-2025

27 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,30 0,30 0,30 Quyền Ngọc Sơn 2021-2025

28 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,50 0,50 0,30 0,20 các thôn Mai Đình 2021-2025

29 Đất bãi thải, xử lý chất thải các thôn, xã 7,00 7,00 2,00 5,00 các xã 2021-2030

Đất ở tại nông thôn 259,11 259,11 105,83 81,20 24,63

Các công trình chuyển tiếp

1 Khu dân cư Bình Dương 0,75 0,75 0,60 0,60 Bình Dương Ngọc Sơn 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

3 Khu dân cư thôn Trung Tâm 3,20 3,20 1,28 0,90 0,38 Trung Tâm Hoàng Thanh 2021-2025

5 Khu dân cư Hưng Đạo 1,50 1,50 1,20 0,50 0,70 Hưng Đạo Đông Lỗ 2021-2025

7 KDC Cẩm Trang 0,65 0,65 0,50 0,50 Cẩm Trang Mai Trung 2021-2025

9 Khu dân cư Mai Phong 0,50 0,50 0,40 0,40 Mai Phong Mai Trung 2021-2025

11 XDHTKT KDC Trung Hòa 0,25 0,25 0,25 Trung Hòa Mai Trung 2021-2025

Các công trình đăng ký mới

12 Khu dân cư Đông Lỗ 1 13,50 13,50 3,00 2,50 0,50 Các thôn Đông Lỗ 2021-2025

13 Khu dân cư Đông Lỗ 2 20,00 20,00 5,20 4,00 1,20 Các thôn Đông Lỗ 2021-2025

14 Khu dân cư Đông Lỗ 3 10,00 10,00 3,00 3,00 Các thôn Đông Lỗ 2021-2025

15 Đất ở KCN -đô thị - dịch vụ Hòa Yên 12,00 12,00 12,00 11,50 0,50 Đông Lỗ 2021-2025

16 Khu dân cư Hòa Sơn 10,00 10,00 3,00 2,50 0,50 Hương Sơn Hoà Sơn 2021-2025

17 Khu dân cư Hoàng An 10,00 10,00 3,00 2,50 0,50 Hoàng Liên, An Cập Hoàng An 2021-2025

18 Khu dân cư Hoàng Lương 10,00 10,00 3,00 2,50 0,50 Đại Thắng Hoàng Lương 2025-2030

19 Khu dân cư, thương mại Hoàng Vân 11,50 11,50 3,50 3,00 0,50 Các thôn Hoàng Vân 2021-2025

20 KDC Hương Ninh 5,00 5,00 2,50 2,50 Hương Ninh Hợp Thịnh 2025-2030

21 KDC Ninh Tào 4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 Ninh Tào Hợp Thịnh 2025-2030

22 Khu dân cư Hợp Thịnh 5,00 5,00 1,50 1,00 0,50 Gò Pháo Hợp Thịnh 2022-2025

23 Khu dân cư Mai Trung 11,00 11,00 3,30 3,00 0,30 Trung Hưng Mai Trung 2021-2025

24 Khu dân cư Cẩm Trang 1,50 1,50 1,50 1,50 Cẩm Trang Mai Trung 2021-2025

25 Khu dân cư Mai Trung 2 15,00 15,00 4,50 4,00 0,50 Cẩm Trang Mai Trung 2025-2030

26 Khu dân cư TMDV Thanh Vân 20,00 20,00 5,50 5,00 0,50 Các thôn Thanh Vân 2025-2030

27 Khu dân cư Xuân Cẩm 19,00 19,00 5,70 5,00 0,70 Cẩm Bào, Xuân Biều Xuân Cẩm 2021-2025

28 Khu dân cư Đại Thành 2,00 2,00 1,00 0,50 0,50 Bảo Tân Đại Thành 2021-2025

29 Khu dân cư Đồng Điểm 6,00 6,00 3,00 2,00 1,00 Đồng Điểm Thanh Vân 2021-2025

30 Khu dân cư Đồng Tân - Thanh Vân 4,00 4,00 1,60 1,00 0,60 Các thôn
Đồng Tân, Thanh 

Vân
2025-2030

31 Khu dân cư số 2 thôn Trung Tâm 1,60 1,60 0,64 0,50 0,14 Trung Tâm Hoàng Thanh 2021-2025

32 Khu dân cư Núi đồn 1,20 1,20 1,20 1,20 Thống Nhất Hoàng Thanh 2021-2025

33 Khu dân cư Đa Hội 1 3,00 3,00 1,20 1,00 0,20 Đa Hội Hợp Thịnh 2021-2025

34 Khu dân cư thôn Đồng Đạo 1 1,50 1,50 0,60 0,50 0,10 Đồng Đạo Hợp Thịnh 2021-2025

35
Khu dân cư thôn Đồng Đạo 2 (khu tái chế 

nhựa)
1,20 1,20 0,48 0,30 0,18 Đồng Đạo Hợp Thịnh 2021-2025

36 Khu dân cư Ngọc Thành 2 0,20 0,20 0,20 0,20 Ngọc Thành 2 Ngọc Sơn 2021-2025

37
Khu dân cư Ngọc Thành 2 (giáp cầu Ngọc 

Thành)
5,00 5,00 2,00 1,50 0,50 Ngọc Thành 2 Ngọc Sơn 2021-2025

38 Khu dân cư Đức Nghiêm 4,00 4,00 1,60 1,00 0,60 Đức Nghiêm Ngọc Sơn 2021-2025

39 Khu dân cư Cẩm Bào 3,00 3,00 1,00 0,80 0,20 Cẩm Bào Xuân Cẩm 2021-2025

40 Khu dân cư Cẩm Trung 5,00 5,00 2,00 1,50 0,50 Cẩm Trung Xuân Cẩm 2021-2025

41 Khu dân cư Cẩm Xuyên 1,80 1,80 0,72 0,50 0,22 Cẩm Xuyên Xuân Cẩm 2021-2025

42 Khu dân cư Xuân Cẩm 15,00 15,00 5,00 3,00 2,00
Cẩm Xuyên, Cẩm 

Hoàng
Xuân Cẩm 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

43 KDC Quang Minh 2,50 2,50 1,00 1,00 Hữu Định Quang Minh 2021-2025

44 Đất ở nông thôn các khu khác 17,76 17,76 16,41 10,00 6,41 các xã trong huyện 2021-2030

Đất ở tại đô thị 845,59 845,59 266,68 203,10 63,58

Các công trình chuyển tiếp

1 Khu dân cư mới Bắc Lý       9,70             9,70           2,90         1,80     1,10 Các thôn Bắc Lý 2021-2025

2 Khu dân cư Đồng Muộn       4,00             4,00           1,90         1,50     0,40 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025

3 Điểm dân cư Ngọc Liễn 1,00 1,00 1,00 0,20 0,80 Ngọc Liễn Châu Minh 2021-2025

4
Điểm dân cư Ngọ Xá (đối diện cổng 

UBND xã)
0,80 0,80 0,80 0,80 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2025

5 Khu dân cư Danh Thắng (gđ 2) 5,00 5,00 1,50 1,00 0,50 Danh Thượng 1,2 Danh Thắng 2021-2025

6 KDC Đoan Bái (GĐ 2) 0,30 0,30 0,30 0,30 An Hòa Đoan Bái 2021-2025

7 Khu dân cư Nội Con       3,12             3,12           0,90         0,80     0,10 Nga Trại Hương Lâm 2021-2025

8
Khu dân cư thôn Nga Trại (đất giáp đường 

nối ĐT 295 với đường trục xã Mai Đình)
0,80 0,80 0,80 0,70 0,10 Nga Trại Hương Lâm 2021-2025

9 Khu đô thị thôn Chớp     14,80           14,80           4,00         3,60     0,40 Chớp Lương Phong 2021-2025

10 KĐT mới phía Nam thị trấn Thắng       0,50             0,50         0,20     0,30 thị trấn Thắng 2021-2025

11 KĐT mới phía Tây thị trấn Thắng       2,10             2,10         1,50     0,60 thị trấn Thắng 2021-2025

12 Khu dân cư số 1 thị trấn Thắng 16,50 16,50 5,00 4,00 1,00
TT Thắng, Ngọc 

Sơn
2021-2025

13
Khu dân cư và hồ điều hòa giáp khu dân 

cư Đức Thắng
      6,80             6,80           1,30         1,00     0,30

Dinh Hương, Trung 

Đồng
TT Thắng 2021-2025

14 Khu cơ quan và dân cư Hồ Thống Nhất     10,40           10,40           2,80         2,20     0,60
Tổ dân phố 1, 3, Đức 

Thịnh
TT Thắng 2021-2025

15 Điểm dân cư Đức Thắng 0,80 0,80 0,80 0,80 Trung Đồng TT Thắng 2021-2025

16 Các khu dân cư khác 3,03 3,03 3,03 1,80 1,23 2021-2025

Các công trình đăng ký mới

17 Khu đô thị Phố Hoa 9,60 9,60 2,50 1,80 0,70 các thôn Bắc Lý 2021-2025

18 Khu đô thị Bắc Lý số 1 30,00 30,00 8,00 5,00 3,00 các thôn Bắc Lý 2021-2025

19 Khu đô thị Bắc Lý số 2 14,00 14,00 3,70 3,40 0,30 Bắc Lý 2021-2025

20 Khu dân cư Bắc Lý- Hương Lâm 35,00 35,00 8,55 6,80 1,75
Bắc Lý, Hương 

Lâm
2025-2030

21 Khu đô thị Châu Minh 16,50 16,50 3,60 2,70 0,90 Châu Minh 2021-2025

22 Khu dân cư Châu Minh 2 9,00 9,00 2,40 2,00 0,40 Ngọ Xá Châu Minh 2021-2030

23
Đất ở KCN -đô thị - dịch vụ Châu Minh - 

Bắc Lý - Hương Lâm
12,50 12,50 12,50 7,50 5,00

Châu Minh, Bắc 

Lý, Hương Lâm
2021-2030

24 Khu đô thị mới Châu Minh - Mai Đình 52,00 52,00 12,50 10,00 2,50
Châu Minh, Mai 

Đình
2021-2030

25 Đất ở KCN - đô thị - dịch vụ Hòa Phú 12,50 12,50 12,50 9,50 3,00
Châu Minh, Mai 

Đình
2021-2030



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

26 Khu dân cư Danh Thắng 2 12,00 12,00 3,20 3,00 0,20 Danh Thắng 2025-2030

27 Khu dân cư Đoan Bái 12,00 12,00 3,00 2,50 0,50 Bái Thượng, Đông Đoan Bái 2025-2030

28 Khu dân cư Đông Bái Thượng 6,50 6,50 1,60 1,00 0,60 Bái Thượng Đoan Bái 2021-2025

29 KDC Tân Sơn 4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 Tân Sơn Đoan Bái 2021-2025

30 Khu dân cư Đoan Bái - Đông Lỗ 8,00 8,00 2,00 1,50 0,50
Đoan Bái, Đông 

Lỗ
2025-2030

31 Khu đô thị mới Đoan Bái - Lương Phong 25,00 25,00 3,80 2,80 1,00
Đoan Bái, Lương 

Phong
2021-2025

32 KDC mới Bách Nhẫn 10,00 10,00 2,80 2,40 0,40 Trung Thành Hùng Sơn 2025-2530

33 KDC mới Hùng Sơn 12,50 12,50 3,20 2,50 0,70

Hùng Sơn, Mai 

Trung, Thường 

Thắng

2021-2025

34 Khu dân cư Đông Lâm 8,00 8,00 1,90 1,50 0,40 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

35 Khu nhà ở công nhân Hiệp Hòa 35,00 35,00 12,00 8,00 4,00
Hương Lâm, Châu 

Minh
2021-2030

36 Khu dân cư Hương Lâm - Mai Đình 18,00 18,00 4,80 3,50 1,30
Hương Lâm, Mai 

Đình
2021-2030

37 Khu đô thị mới Lương Phong (GĐ 1) 50,00 50,00 12,50 11,00 1,50 Lương Phong 2021-2030

38 Khu đô thị Lương Phong 17,50 17,50 4,20 3,20 1,00 Lương Phong 2021-2025

39
Khu đô thị mới đường vành đai thị trấn 

Thắng 
37,00 37,00 8,00 7,50 0,50

Lương Phong, TT 

Thắng
2021-2025

40 Khu dân cư Mai Hạ 9,60 9,60 2,60 2,50 0,10 Mai Hạ Mai Đình 2021-2025

41 Khu dân cư Mai Đình 12,00 12,00 3,20 3,00 0,20
Đông Trước, Mai  

Trung
Mai Đình 2021-2025

42
Khu nhà ở công nhân phục vụ KCN Hòa 

Phú 
7,80 7,80 2,50 2,00 0,50 Mai Hạ Mai Đình 2021-2025

43 Khu dân cư Đông Trước 20,00 20,00 5,40 4,00 1,40 Đông Trước Mai Đình 2021-2025

44
KĐT mới phía Tây Bắc thị trấn Thắng 

(GĐ 1)
50,00 50,00 12,50 12,00 0,50 TT Thắng 2021-2030

45 KĐT mới phía Tây Nam thị trấn Thắng 40,00 40,00 10,00 7,00 3,00
TT Thắng, 

Thường Thắng
2021-2025

46
Khu đô thị mới mở rộng phía Tây thị trấn 

Thắng
21,00 21,00 5,00 3,80 1,20 Các Tổ dân phố TT Thắng 2021-2025

47 Khu dân cư Đức Thịnh 8,50 8,50 2,50 2,00 0,50 Đức Thịnh TT Thắng 2021-2025

48 Khu đô thị Sa Long 14,80 14,80 3,20 2,60 0,60 Sa Long TT Thắng 2021-2025

49
Khu dân cư thị trấn Thắng (giáp Phân hiệu 

2 Trường PKKQ)
2,00 2,00 0,60 0,20 0,40 Hưng Thịnh TT Thắng 2021-2025

50 Khu đô thị số 4 9,00 9,00 2,30 0,50 1,80 TT Thắng 2021-2025

51
Bộ TL Pháo Binh (LĐ675) giao cho địa 

phương 
2,70 2,70 2,70 2,70 TT Thắng 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

52
Khu đô thị mới phía đông thị trấn Thắng 

(GĐ 1)
30,00 30,00 8,00 5,30 2,70

TT Thắng, Ngọc 

Sơn, Lương Phong
2021-2030

53 Khu dân cư Thường Thắng 2 20,00 20,00 5,00 3,80 1,20 Thường Thắng 2025-2030

54 Khu dân cư Thường Thắng 12,60 12,60 3,98 3,20 0,78
Trong Làng, Khúc 

Bánh
Thường Thắng 2021-2025

55
Đất ở KCN, đô thị - dịch vụ Xuân Cẩm - 

Hương Lâm
12,50 12,50 12,50 11,50 1,00

Xuân Cẩm, 

Hương Lâm
2021-2030

56 Các điểm dân cư nhỏ lẻ xã Bắc Lý 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 các thôn Bắc Lý 2021-2030

57 Khu dân cư TTHC phố Hoa (gđ 2) 2,70 2,70 0,81 0,70 0,11 Trung Tâm Bắc Lý 2021-2025

58 Khu dân cư Danh Thắng (GĐ3) 10,00 10,00 4,00 3,00 1,00 Danh Thắng 2025-2030

59 Khu dân cư Danh Thắng 1,00 1,00 1,00 1,00 Danh Thắng 2021-2025

60 KDC Đoan Bái (GĐ 1) 3,50 3,50 1,65 1,00 0,65 An Hòa Đoan Bái 2021-2025

61 Điểm dân cư khu Trung tâm y tế cũ 0,14 0,14 0,14 0,14 Trung Thành Hùng Sơn 2021-2025

62 Khu dân cư TTHC Bách Nhẫn (GĐ 2) 4,30 4,30 1,72 1,00 0,72 Trung Thành Hùng Sơn 2021-2025

63 KDC Hương Lâm 5,00 5,00 2,00 1,50 0,50 Hương Lâm 2021-2030

64 Điểm dân cư, thương mại dịch vụ Mai Hạ 2,50 2,50 1,00 0,80 0,20 Mai Hạ Mai Đình 2021-2025

65 Khu dân cư thôn Mai Trung 2,00 2,00 0,80 0,80 Mai Trung Mai Đình 2021-2025

66 Khu dân cư Thái Sơn 5,00 5,00 2,00 1,50 0,50 Đồng Tân, Giang Tân Thái Sơn 2025-2030

67 Khu dân cư Văn Tự 2,20 2,20 1,00 0,80 0,20 Văn Tự TT Thắng 2021-2030

68 KDC Dinh Hương 1,00 1,00 1,00 0,80 0,20 TT Thắng 2021-2030

69 Các điểm dân cư nhỏ lẻ xã Đoan Bái 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 các thôn Đoan Bái 2021-2030

70 Đất ở xen kẹp trong các khu dân cư, đô thị 2,50 2,50 2,00 0,50 1,50 các xã, thị trấn 2021-2030

71 Các điểm dân cư nhỏ lẻ khác 3,00 3,00 3,00 3,00 các xã, thị trấn 2021-2030

72
Đất ở nông thôn chuyển sang đất ở đô 

thị
1.021,56 1021,56

10 xã thành 

phường

Đất ONT chuyển ODT do xã thành phường 185,36 Lương Phong

Đất ONT chuyển ODT do xã thành phường 140,75 Hương Lâm

Đất ONT chuyển ODT do xã thành phường 74,58 Châu Minh

Đất ONT chuyển ODT do xã thành phường 130,60 Bắc Lý

Đất ONT chuyển ODT do xã thành phường 97,50 Thường Thắng

Đất ONT chuyển ODT do xã thành phường 88,80 Danh Thắng

Đất ONT chuyển ODT do xã thành phường 114,33 Đoan Bái

Đất ONT chuyển ODT do xã thành phường 38,75 Hùng Sơn

Đất ONT chuyển ODT do xã thành phường 46,98 Thái Sơn

Đất ONT chuyển ODT do xã thành phường 103,92 Mai Đình

Đất trụ sở cơ quan 22,44 22,44 18,34 4,10

Các công trình chuyển tiếp

1
Trụ sở tiếp dân kết hợp nhà làm việc Đài 

phát thanh huyện
0,25 0,25 0,25 TT Thắng 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

Các công trình đăng ký mới

2 Mở rộng trụ sở UBND xã 0,50 0,50 0,40 0,10 Trung Phú Danh Thắng 2021-2025

3 Xây dựng Trụ sở TTHC xã 1,00 1,00 1,00 Bái Thượng Đoan Bái 2021-2025

4 Mở rộng trụ sở UBND xã 0,20 0,20 0,20 Hương Sơn Hoà Sơn 2021-2025

5 Mở rộng trụ sở UBND xã 0,24 0,24 0,24 Đồng Điểm Thanh Vân 2021-2025

6 Trung tâm hành chính xã 1,50 1,50 1,00 0,50 Thường Thắng 2021-2025

7 Trụ sở UBND xã Quang Minh 0,75 0,75 0,75 Hữu Định Quang Minh 2021-2025

8 Trung tâm hành chính thị trấn Bách Nhẫn 3,00 3,00 2,50 0,50 Hòa Tiến Hùng Sơn 2025-2030

9 Xây dựng trụ sở xã 1,00 1,00 1,00 An Cập Hoàng An 2021-2025

10
XD khu trụ sở liên cơ quan và các cơ quan 

nội chính
5,00 5,00 4,00 1,00 TT Thắng 2021-2025

11 XD trụ sở UBND các xã 9,00 9,00 7,00 2,00 các xã trong huyện 2021-2030

Đất cơ sở tôn giáo 0,50 0,50 0,20 0,30

1 Đất cơ sở tôn giáo 0,50 0,50 0,20 0,30 các xã 2021-2030

Đất nghĩa trang, nghĩa địa 52,21 52,21 20,05 32,16

1 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2,40 2,40 1,00 1,40 Lý Viên Bắc Lý 2021-2025

2
Nghĩa trang nhân dân phía Nam thị trấn 

Thắng
4,50 4,50 3,00 1,50 Châu Minh 2021-2030

3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,50 0,50 0,30 0,20 Ngọ Xá Châu Minh 2025-2030

4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,36 0,36 0,20 0,16 Xuân Thành Châu Minh 2025-2030

5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,20 0,20 0,20 Danh Thượng 1 Danh Thắng 2025-2030

6 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,50 0,50 0,50 Đại Đồng 2 Danh Thắng 2025-2030

7 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,06 0,06 0,06 Đại Mão Đại Thành 2025-2030

8 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,10 0,10 0,10 Bảo Tân Đại Thành 2025-2030

9 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,20 0,20 0,20 Phú Thuận Đoan Bái 2025-2030

10 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,50 1,50 0,50 1,00 Sơn Trung, Thù Sơn Hoà Sơn 2025-2030

11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,35 0,35 0,25 0,10 Hoàng Giang Hoàng Lương 2021-2025

12 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,30 0,30 0,20 0,10 Ninh Sơn Hoàng Lương 2021-2025

13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,05 0,05 0,05 Thanh Lâm Hoàng Lương 2021-2025

14 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,08 0,08 0,08 Tân Định Hoàng Lương 2021-2025

15 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,10 0,10 0,10
Đồng Minh, Trung 

Tâm
Hoàng Thanh 2021-2025

16
Nghĩa trang nhân dân phía Bắc thị trấn 

Thắng
5,50 5,50 5,00 0,50 Hoàng Vân 2021-2030

17 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,40 0,40 0,20 0,20 Đa Hội Hợp Thịnh 2021-2025

18 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,40 0,40 0,20 0,20 Ninh Tào Hợp Thịnh 2021-2025

19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,40 0,40 0,20 0,20 Trung Tâm Hợp Thịnh 2021-2025

20 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,00 1,00 1,00 Hương Câu Hương Lâm 2021-2025

21 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,00 1,00 0,50 0,50 Hạc Lâm Hương Lâm 2021-2025

22 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,50 0,50 0,50 Nội Hương Hương Lâm 2021-2025
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23 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2,00 2,00 2,00 Nga Trại Hương Lâm 2021-2025

24 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,00 1,00 0,50 0,50 Đông Lâm Hương Lâm 2021-2025

25 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,20 0,20 0,10 0,10 Mai Trung Mai Đình 2021-2025

26 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 5,00 5,00 2,00 3,00 Mai Đình 2021-2025

27 Nhà tang lễ huyện 1,20 1,20 0,70 0,50 Sơn Giao Ngọc Sơn 2021-2030

28 Nghĩa trang nhân dân phía Đông TT Thắng 3,50 3,50 2,00 1,50 Ngọc Sơn 2021-2030

29 Nghĩa trang nhân dân phía Tây TT Thắng 4,00 4,00 4,00 Quang Minh 2021-2030

30 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,50 0,50 0,50 Phú Cốc Quang Minh 2021-2025

31 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,00 1,00 1,00 Hữu Định Quang Minh 2021-2025

32 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,00 1,00 1,00 Hương Thịnh Quang Minh 2021-2025

33 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,20 0,20 0,20 Tam Hợp Thanh Vân 2021-2025

34 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,50 0,50 0,50 Đồng Điểm Thanh Vân 2021-2025

35 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,00 1,00 0,30 0,70 5 thôn Thanh Vân 2021-2025

36 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 4,00 4,00 1,00 3,00 TT Thắng 2021-2025

37 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,20 0,20 0,10 0,10 Tam Sơn Thường Thắng 2025-2030

38 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,00 1,00 1,00 Cẩm Hoàng Xuân Cẩm 2025-2030

39 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,00 1,00 1,00 Cẩm Xuyên Xuân Cẩm 2021-2025

40 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,20 0,20 0,10 0,10 Cẩm Bào Xuân Cẩm 2021-2025

41 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 4,31 4,31 0,30 4,01 các xã còn lại 2021-2030

Đất sản xuất vật liệu xây dựng 66,50 66,50 6,40 60,10

1 Khai thác cát sỏi 2,00 2,00 1,40 0,60 Hòa Sơn 2021-2030

2 Khai thác cát sỏi 9,00 9,00 2,00 7,00 Hợp Thịnh 2021-2030

3 Khai thác cát sỏi 2,00 2,00 1,00 1,00 Đồng Tân 2021-2030

4 Khai thác cát sỏi 3,50 3,50 2,00 1,50
Xuân Cẩm, Mai 

Trung
2021-2030

5 Khai thác đất sét làm gạch ngói 50,00 50,00 50,00
Đông Lỗ, Hợp 

Thịnh, Xuân Cẩm
2022-2030

5.1 Khai thác đất sét làm gạch ngói 24,50 24,50 24,50
Khu Đồng Sim, thôn 

Chúng, thôn Hạnh
Đông Lỗ

5.2 Khai thác đất sét làm gạch ngói 12,50 12,50 12,50
Khu Gò Đế, Đồng Đạo

Hợp Thịnh

5.3 Khai thác đất sét làm gạch ngói 13,00 13,00 13,00 Khu Soi Xuân Biều Xuân Cẩm

Đất cơ sở tín ngưỡng 3,10 3,10 3,10

1 Mở rộng đất cơ sở tín ngưỡng 0,15 0,15 0,15 Phú Thuận Đoan Bái 2025-2030

2 Mở rộng Đền Y Sơn 0,05 0,05 0,05 Hòa Sơn 2021-2030

3 Đất cơ sở tín ngưỡng 0,90 0,90 0,90 Trung Thành Hùng Sơn 2025-2030

4 Xây dựng đình Trung Hưng 0,60 0,60 0,60 Trung Hưng Mai Trung 2025-2030

5 Mở rộng miếu Nội quan 0,05 0,05 0,05 Nội Quan Mai Trung 2025-2030

6 Mở rộng đất cơ sở tín ngưỡng 0,10 0,10 0,10 Giang Tân Thái Sơn 2022-2030

7 Đình Cẩm Bào (Xuân Cẩm) 0,50 0,50 0,50 Cẩm Bào Xuân Cẩm 2022-2030



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Trong đó 

đất ở
LUA RSX Đất ở Đất khác Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn

Ghi chúTT Loại đất/Dự án, công trình

Diện tích (ha) Sử dụng từ đất Địa điểm thực hiện Năm thực 

hiện 

(dự kiến)

8 Mở rộng Đình 0,25 0,25 0,25 Xuân Biều Xuân Cẩm 2021-2025

9 Đất cơ sở tín ngưỡng, thờ tự 0,50 0,50 0,50 các xã trong huyện 2021-2030

Đất vui chơi, giải trí công cộng 308,69 308,39 224,00 84,39

1 Khuôn viên cây xanh 1,50 1,50 1,00 0,50 Bắc Lý 2021-2030

2

Đất công viên, cây xanh, hạ tầng công 

cộng KCN - đô thị - dịch vụ Châu Minh - 

Bắc Lý - Hương Lâm

33,50 33,50 28,00 5,50
Châu Minh, Bắc 

Lý, Hương Lâm
2021-2030

3
Đất công viên, cây xanh, hạ tầng công 

cộng KCN - đô thị - dịch vụ Hòa Phú
34,50 34,50 24,50 10,00

Châu Minh, Mai 

Đình
2021-2030

4 Khuôn viên cây xanh, hồ sinh thái 1,50 1,50 0,50 1,00 Danh Thượng 3 Danh Thắng 2021-2030

5 Khuôn viên cây xanh, hồ sinh thái 0,40 0,40 0,40 Phúc Thắng Danh Thắng 2021-2030

6 Khuôn viên cây xanh, hồ sinh thái 1,00 1,00 0,20 0,80 Chúng Đông Lỗ 2021-2030

7
Đất công viên, cây xanh, hạ tầng công 

cộng KCN - đô thị - dịch vụ Hòa Yên
14,00 14,00 14,00 Đông Lỗ 2021-2030

8 Khuôn viên cây xanh, hồ sinh thái 2,00 2,00 0,50 1,50 Thù Sơn Hoà Sơn 2021-2030

9 Công viên cây xanh 1,00 1,00 0,50 0,50 Trung Thành Hùng Sơn 2021-2030

10

Đất công viên, cây xanh, hạ tầng công 

cộng KCN-đô thị - dịch vụ Xuân Cẩm - 

Hương Lâm

28,00 28,00 22,50 5,50
Hương Lâm, Xuân 

Cẩm
2021-2030

11 Công viên cây xanh 0,50 0,50 0,20 0,30 Đông Trước Mai Đình 2021-2030

12 Khuôn viên cây xanh, hồ sinh thái 0,50 0,50 0,50 Gia Cao, Cẩm Trang Mai Trung 2021-2030

13 e462/Đoàn 338 giao cho địa phương 0,21 0,21 0,21 Ngọc Sơn 2021-2030

14 Hồ cảnh quan và khuôn viên cây xanh 1,00 1,00 0,50 0,50 Hữu Định Quang Minh 2021-2030

15 Công viên cây xanh 0,10 0,10 0,10 Thái Thọ Thái Sơn 2021-2030

16 Khuôn viên cây xanh 3,00 3,00 2,50 0,50 Dinh Hương TT Thắng 2021-2030

17 Công viên cây xanh 1,50 1,50 0,30 1,20 Đông Ngàn TT Thắng 2021-2030

18 Công viên cây xanh 1,00 1,00 0,50 0,50 Tân Kết TT Thắng 2021-2030

19
Đất khu vui chơi, khuôn viên cây xanh 

công cộng khác tại các xã, thị trấn
11,60 11,60 8,30 3,30 các xã trong huyện 2021-2030

20

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, công 

trình hạ tầng các dự án khu dân cư, khu đô 

thị

171,58 171,58 120,00 51,58 các xã trong huyện 2021-2030






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































